




 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM 

SOUTHERN HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY 

Địa chỉ: P.106, lầu 1, tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, P.ĐaKao, Q.1, TP.HCM 

Điện thoại: (028) 3820 7795    Fax: (028) 3820 7794 
 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 
 

 

Thời gian:  07 giờ 30, thứ năm, ngày 24 tháng 04 năm 2025 

Địa điểm:   Sảnh Hội nghị Tokyo – Lầu 2 – Trung tâm Hội nghị và Tiệc cưới 

 Metropole – 216 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, Tp.HCM 
                                                   

 

STT Thời gian Nội dung 
 

1 07h30 – 08h00 - Cổ đông làm thủ tục đăng ký 
 

2 08h00 – 08h10 - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo điều kiện tiến hành Đại hội 

- Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu 

- Giới thiệu Chủ tọa Đoàn chủ trì Đại hội 
3 08h10 – 08h20 - Chủ tọa cử Thư ký Đại hội, thông qua chương trình, quy chế 

tổ chức Đại hội, quy chế biểu quyết và bầu cử tại Đại hội 

-  Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu 
4 08h20 – 09h40 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và 

kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 

- Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán 

- Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch 

phân phối lợi nhuận năm 2025 

- Trình quyết toán tiền lương/thù lao năm 2024 và kế hoạch chi 

trả tiền lương/thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm 

soát 

- Trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025 

- Trình về việc chấp thuận giao dịch bán điện với các bên liên 

quan 

- Trình dời trụ sở chính của Công ty tại Tp.HCM về Bảo Lộc, 

Lâm Đồng (địa chỉ của Chi nhánh Công ty cũ tại Lâm Đồng) 

- Trình nội dung liên quan nhiệm kỳ Thành viên HĐQT, BKS 

- Trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 

thành viên Ban kiểm soát 
5 09h40 – 10h10 - Đại hội thảo luận 

6 10h10 – 10h30 - Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội 

7 10h30 – 10h50 - Đại hội nghỉ giải lao 

8 10h50 – 11h10 - Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử 

9 11h10 – 11h30 - Trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội 

- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội 
10 11h30 - Bế mạc Đại hội 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỦY ĐIỆN MIỀN NAM 
 

Số:        /BC-SHP-KHKT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
 

TP.HCM, ngày      tháng 4  năm 2025 

BÁO CÁO 

Phần thứ nhất: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 

Phần thứ hai: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP thủy điện Miền Nam. 

 

Ngày 25/04/2024 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty 

Cổ phần Thủy điện Miền Nam đã có Nghị quyết về kế hoạch sản xuất kinh doanh 

và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau: 

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024: 

 Sản lượng điện: 625 triệu kWh. 

 Tổng doanh thu: 624,499 tỷ đồng. Trong đó: doanh thu sản xuất điện 

623,798 tỷ đồng. 

 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 279,574 tỷ đồng. 

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024: Mức chi trả cổ tức năm 2024 

là 25% bằng tiền mặt.  

Hôm nay, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam (Công ty) 

kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 

2024 và trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau: 

PHẦN THỨ NHẤT 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 

1) Kết quả sản xuất kinh doanh: 

Nhà máy Hạng mục 
Kế hoạch 

2024 

Thực hiện 

2024 

Tỷ lệ thực 

hiện (%) 

Đa Siat  
Sản lượng (Triệu kWh) 67 60,104 89,71 

Doanh thu (Tỷ đồng) 81,093 71,784 88,52 

Đa Dâng 2 
Sản lượng (Triệu kWh) 189 184,049 97,38 

Doanh thu (Tỷ đồng) 148,334 146,375 98,68 

Đa M’bri 
Sản lượng (Triệu kWh) 369 357,102 96,78 

Doanh thu (Tỷ đồng) 394,371 409,872 103,93 

Tổng cộng 
Sản lượng (Triệu kWh) 625 601,255 96,20 

Doanh thu (Tỷ đồng) 623,798 628,032 100,68 

Cụ thể như sau: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM
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- Tổng sản lượng thực hiện năm 2024: 601,255 triệu kWh (cùng kỳ nhiều 

năm là 624,500 triệu kWh), bằng 96,20% kế hoạch năm 2024. 

- Tổng doanh thu phát điện thực hiện năm 2024: 628,032 tỷ đồng (cùng kỳ 

nhiều năm là 635,961 tỷ đồng), bằng 100,68% kế hoạch năm 2024. 

Trong đó: 

Nhà máy Đasiat: 

- Sản lượng điện: 60,104 triệu kWh (cùng kỳ nhiều năm là 67,313 triệu 

kWh), bằng 89,71% kế hoạch năm 2024. 

- Doanh thu: 71,784 tỷ đồng (cùng kỳ nhiều năm là 71,801 tỷ đồng), bằng 

88,52% kế hoạch năm 2024. 

Nhà máy Đa Dâng 2: 

- Sản lượng điện: 184,049 triệu kWh (cùng kỳ nhiều năm là 188,931 triệu 

kWh), bằng 97,38% kế hoạch năm 2024. 

- Doanh thu: 146,375 tỷ đồng (cùng kỳ nhiều năm là 146,112 tỷ đồng), bằng 

98,68% kế hoạch năm 2024. 

Nhà máy Đa M’Bri: 

- Sản lượng điện: 357,102 triệu kWh (cùng kỳ nhiều năm là 386,255 triệu 

kWh), bằng 96,78% kế hoạch năm 2024. 

- Doanh thu: 409,872 tỷ đồng (cùng kỳ nhiều năm là 418,047 tỷ đồng), bằng 

103,93% kế hoạch năm 2024. 

Với sản lượng và doanh thu phát điện năm 2024 nêu trên, kết quả sản xuất 

kinh doanh năm 2024 như sau: 

Chỉ tiêu 
Kế hoạch 

năm 2024 

Thực hiện 

năm 2024 

(+/-) TH2024/ 

KH 2024 

% TH2024 

/KH2024 

1. Tổng sản lượng 

(Triệu kWh) 
625 601,256 (23,744) 96,20% 

2. Tổng doanh thu 

(Tỷ đồng) 
624,499 630,846 6,347 101,02% 

3. Tổng chi phí (Tỷ 

đồng) 
313,861 301,834 (12,027) 96,17% 

4. Lợi nhuận trước thuế 

(Tỷ đồng) 
310,638 329,012 18,374 105,91% 

5. Lợi nhuận sau thuế 

(Tỷ đồng) 
279,574 295,931 16,357 105,85% 

Lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 295,931/279,574 tỷ đồng tăng 5,85% so 

với kế hoạch lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông giao. 

Đánh giá chung: 

- Trong năm 2024 ảnh hưởng của hiện tượng El Nino dẫn đến tình hình thủy 

văn bất lợi không những ảnh hưởng trong những tháng mùa khô năm mà cũng tác 
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động đến những tháng mùa mưa năm 2024. Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đặc biệt 

là 06 tháng đầu năm 2024, thời tiết khô hạn nên lưu lượng nước trung bình về hồ 

chứa 03 Nhà máy trong 6 tháng đầu năm 2024 thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023 

(Đa Siat bằng 94,91%; Đa Dâng 2 bằng 74,75%; Đa M'bri bằng 54,57%). Từ đó 

đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất của 03 Nhà máy. Kết quả 06 tháng 

đầu năm 2024: Tổng sản lượng của 03 Nhà máy bằng 23,01%, tổng doanh thu 

của 03 Nhà máy bằng 25,02% so với kế hoạch năm 2024. 

- Trong 06 tháng cuối năm 2024 tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến phức 

tạp, mùa mưa đến muộn hơn so với nhiều năm. Trung bình lưu lượng nước về hồ 

chứa 03 Nhà máy năm 2024 thấp hơn năm 2023: Nhà máy Đa Siat bằng 83,58%, 

Nhà máy Đa Dâng 2 bằng 96,52%, Nhà máy Đa M’bri bằng 78,8%.   

- Đứng trước tình hình khó khăn như trên, Công ty đã tận dụng nước về để 

khai thác phát điện hiệu quả các nhà máy, tập trung phát điện vào những giờ có 

giá cao, khắc phục nhanh các sự cố, hư hỏng của các tổ máy, thiết bị Nhà máy để 

duy trì vận hành phát điện và đạt được kế hoạch doanh thu năm 2024 như sau: 

+ Tổng doanh thu năm 2024 tăng 6,347 tỷ đồng trong đó chủ yếu: 

 Doanh thu phát điện tăng 4,233 tỷ đồng. 

 Doanh thu hoạt động tài chính tăng 1,789 tỷ đồng.  

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2024 tăng hơn 16,357 tỷ đồng so với kế hoạch lợi 

nhuận Đại hội đồng cổ đông giao trong đó: 

 Doanh thu phát điện năm 2024 tăng hơn 4,233 tỷ đồng. 

 Tổng chi phí giảm 12,027 tỷ đồng. 

(Tổng chi phí giảm 12,027 tỷ đồng so với kế hoạch 2024 chủ yếu là do chi 

phí chung giảm 11,63 tỷ đồng). 

2) Công tác tài chính – Tín dụng: 

Tình hình thực hiện công tác Tài chính - tín dụng năm 2024 như sau: 

ĐVT: tỷ đồng 

Ngân hàng 
Dư nợ đầu Giải ngân Nợ gốc trả Chi phí lãi vay  Dư nợ cuối 

năm 2024 năm 2024 năm 2024 năm 2024 năm 2024 

VCB – HCM 60,000   60,000 2,952 - 

Shinhan VN  59,000   30,000 3,867 29,000 

BIDV-CN 

Thống Nhất 
  15,273 15,273 0,343 - 

Tổng cộng 119,000 15,273 105,273 7,162 29,000 
 

So với kế hoạch chi phí lãi vay năm 2024 là 7,310 tỷ đồng, thì thực tế chi phí 

lãi vay năm 2024 là 7,162 tỷ đồng, giảm 0,148 tỷ đồng. Lãi vay giảm là do có sự 

giảm nhẹ lãi suất thực tế so với lãi suất kế hoạch. 

3) Các công tác khác: 

a) Về công tác đấu thầu mua sắm bánh xe công tác của nhà máy Đa 
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M’bri, van cầu cho Nhà máy Đa Siat: 

Được sự thống nhất của Hội đồng quản trị, trong năm 2024 Công ty đã hoàn 

tất triển khai đấu thầu Quốc tế của gói thầu: “Trang bị bánh xe công tác cho Nhà 

máy Thủy điện Đa M’bri, van cầu cho Nhà máy Thủy điện Đa Siat”.  Trong đó 

đã hoàn tất ký kết hợp đồng đối với gói thầu “Trang bị bánh xe công tác cho Nhà 

máy Thủy điện Đa M’bri”. Đối với gói thầu “Trang bị van cầu cho Nhà máy Thủy 

điện Đa Siat” Công ty đã hủy thầu do hồ sơ dự thầu của các đơn vị tham dự thầu 

không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Trong tháng 02/2025, Công ty đã hoàn tất phát 

hành lại hồ sơ mời thầu gói thầu này trên mạng đấu thầu Quốc gia. 

b) Về công tác xử lý bồi lắng khu vực cửa nhận nước hồ chứa ĐaM’bri 

năm 2024: 

- Công ty đã có báo cáo kiến nghị HĐQT hủy thầu gói thầu “Hút bùn tại 

khu vực cửa nhận nước năm 2024” và gói thầu “Tư vấn giám sát thi công hút bùn 

khu vực cửa nhận nước năm 2024”. Đồng thời triển khai gói thầu hút bùn cục bộ 

tại khu vực này. 

- Từ tháng 5/2024 Công ty triển khai thi công hút bùn cục bộ khu vực trước 

cửa nhận nước Nhà máy Đa M’bri. Thời gian thi công nạo vét cục bộ từ ngày 

16/5/2024 đến ngày 06/10/2024 với tổng khối lượng thi công là 9.426 m3 bùn cát. 

c) Để phục vụ công tác quản lý, năm 2024 Công ty đã hoàn tất một số 

công tác khác như: 

- Được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn tất xây dựng 

và triển khai sơ đồ tổ chức bộ máy của Công ty theo khuyến nghị của Ban quản 

lý vốn EVN. 

 

PHẦN THỨ HAI 

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 

Năm 2025 được đánh giá là một năm khó khăn cho Công ty: Theo chỉ đạo 

của Bộ Công thương, Cục Điều tiết Điện lực thực hiện phương thức tính toán tỷ 

lệ điện năng thanh toán theo giá hợp đồng (α) cho Nhà máy Đa Dâng 2 và Nhà 

máy Đa M’bri sẽ được tính toán khác và áp dụng ở mức cao so với các năm trước 

đây. Theo đó, sẽ áp dụng hệ số α = 98% cho nhà máy Đa Dâng 2, đối với Nhà 

máy Đa M’bri sản lượng điện hợp đồng sẽ được tính theo phương thức tháng: sản 

lượng điện hợp đồng tháng sẽ được tính toán và công bố cho từng tháng trên cơ 

sở bám sát diễn biến thực tế của phụ tải, tình hình thời tiết (nhiệt độ, thủy văn), 

các điều kiện vận hành của hệ thống điện (thực tế sản lượng điện hợp đồng tháng 

2, 3 của Nhà máy Đa M’bri đang được tính cao hơn nhiều so với sản lượng điện 

kế hoạch được NSMO công bố đầu năm trên Web Thị trường điện). 
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Bên cạnh đó theo kế hoạch vận hành Thị trường điện năm 2025 đã được Bộ 

Công thương phê duyệt giá công suất thị trường điện (CAN) năm 2025 giảm sâu, 

trung bình năm 2025 là 47,7 đồng/kWh (năm 2024 là 330,5 đồng/kWh, năm 2023 

là 297,7 đồng/kWh, năm 2022 là 379,4 đồng/kWh) cũng làm giảm đáng kể đến 

doanh thu năm 2025 của Nhà máy Đa Dâng 2 và Nhà máy Đa M’bri so với những 

năm trước đây.  

Ngoài ra, hệ thống thiết bị các nhà máy sau hơn 10 năm vận hành đã xuất 

hiện các khiếm khuyết cần sửa chữa, cải tạo, thay thế. 

Với sự quyết tâm, cố gắng của toàn thể Người lao động, Công ty xây dựng 

kế hoạch với các chỉ tiêu phấn đấu cao, Công ty xây dựng kế hoạch năm 2025 như 

sau: 

1) Kết quả sản lượng 03 Nhà máy từ ngày vận hành đến năm 2024  và 

Kế hoạch sản lượng-doanh thu năm 2025 như sau: 

a) Kết quả sản lượng 03 Nhà máy từ ngày vận hành đến năm 2024 như sau: 
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b) Kế hoạch sản lượng doanh thu 3 nhà máy năm 2025 như sau: 

Nhà máy Hạng mục 
Kế hoạch 

2025 

Kế hoạch 

2024 

Thực hiện 

2024 

Đa Siat  
Sản lượng (Triệu kWh) 65 67 60,104 

Doanh thu (Tỷ đồng) 77,624 81,093 71,784 

Đa Dâng 2 
Sản lượng (Triệu kWh) 180 189 184,049 

Doanh thu (Tỷ đồng) 142,844 148,334 146,375 

Đa M’bri 
Sản lượng (Triệu kWh) 356 369 357,102 

Doanh thu (Tỷ đồng) 390,988 394,371 409,872 

Tổng cộng 
Sản lượng (Triệu kWh) 601 625 601,255 

Doanh thu (Tỷ đồng) 611,456 623,798 628,032 

Cụ thể như sau: 

- Tổng sản lượng: 601 triệu kWh. 

- Tổng doanh thu phát điện: 611,456 tỷ đồng. 

Trong đó: 

* Nhà máy Đasiat: 

- Sản lượng điện: 65 triệu kWh.  

- Doanh thu: 77,624 tỷ đồng. 

   * Nhà máy Đa Dâng 2: 

- Sản lượng điện: 180 triệu kWh.  

- Doanh thu: 142,844 tỷ đồng. 
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   * Nhà máy Đa M’Bri: 

- Sản lượng điện: 356 triệu kWh . 

- Doanh thu: 390,988 tỷ đồng. 

2) Kế hoạch sản xuất kinh doanh: 

Với kế hoạch sản lượng và doanh thu phát điện năm 2025 nêu trên, kế hoạch 

sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau: 

ĐVT: tỷ đồng 

Chỉ tiêu 
Kế hoạch  

năm 2025 

Kế hoạch   

năm 2024 

CL (+/-) 

KH2025/ 

KH2024 

Tỷ lệ % 

KH2025/ 

KH2024 

A. Tổng Sản lượng (triệu kWh) 601 625 -24 96,16 

B. Tổng doanh thu (tỷ đồng) 612,456 624,499 -12,043 98,07 

1. Doanh thu phát điện 611,456 623,799 -12,343 98,02 

2. Doanh thu HĐTC 1,000 0,700 0,300 142,86 

C. Tổng chi phí 297,652 313,861 -16,209 94,84 

1. Chi phí khấu hao 105,336 118,020 -12,684 89,25 

2. Chi phi lãi vay  0,946 7,310 -6,364 12,94 

3. Chi phí thuế tài nguyên  63,199 62,712 0,487 100,78 

4. Phí bảo vệ môi trường rừng  21,636 22,500 -0,864 96,16 

5. Phí cấp quyền khai thác TNN 6,984 6,984 0 100,00 

6. Chi phí chung 99,551 96,335 3,216 103,34 

D. LN trước thuế TNDN  314,804 310,638 4,166 101,34 

E. LN sau thuế TNDN 272,607 279,574 -6,967 97,51 

 

Lợi nhuận sau thuế kế hoạch 2025 giảm gần 7 tỷ đồng so với kế hoạch năm 

2024 do những nguyên nhân sau: 

- Doanh thu phát điện kế hoạch năm 2025 giảm 12,343 tỷ đồng so với kế 

hoạch năm 2024. 

- Tổng chi phí giảm giảm hơn 16 tỷ đồng chủ yếu là do: 

 Chi phí khấu hao: chi phí khấu hao năm 2025 giảm hơn 12 tỷ đồng so với 

kế hoạch 2024 là do một số máy móc thiết bị của dự án nhà máy Đa M’Bri bắt 

đầu hết thời gian khấu hao từ cuối tháng 01/2024 (máy móc thiết bị Đa M’Bri 

phân bổ 10 năm bắt đầu từ tháng 01/2014) và một số hạng mục của nhà máy 

Đasiat, Đa Dâng 2 như trạm, đường giao thông, hệ thống viễn thông (khấu hao 15 

năm) bắt đầu hết khấu hao từ cuối tháng 01/2025. 
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 Chi phí lãi vay: Chi phí lãi vay năm 2025 giảm hơn 6 tỷ đồng so với năm 

2024 do nợ gốc vay giảm dần qua các năm. Cuối năm 2024, Công ty đã tất toán 

khoản vay của ngân hàng Vietcombank. 

 Thuế tài nguyên nước kế hoạch 2025 tăng gần 0,5 tỷ đồng so với kế hoạch 

2024 là do từ 11/10/2024 giá tính thuế TNN tăng từ 2.006,79 đồng/kWh  

2.103,1159 đồng/kWh. 

 Phí môi trường rừng giảm gần 0,9 tỷ đồng: chi phí được tính theo sản 

lượng và đơn giá theo quy định của Nhà nước. Do sản lượng kế hoạch năm 2025 

giảm so với kế hoạch năm 2024 nên chi phí này giảm. 

 Phí cấp quyền khai thác TNN: Chi phí này không biến động. Nộp theo 

thông báo của cơ quan thuế hàng năm. 

 Chi phí chung tăng hơn 3 tỷ đồng so với kế hoạch 2024 chủ yếu là do: 

 Chi phí hoạt động và chi phí sửa chữa nhỏ, khác cao hơn 7 tỷ đồng so với 

kế hoạch 2024: Chủ yếu là do trong năm 2025 công ty có thêm chi phí tiền thuê 

đất của nhà máy Đasiat và nhà máy Đa Dâng 2 là 5,5 tỷ đồng (Năm 2024, Công 

ty vẫn còn trong thời gian miễn tiền thuê đất toàn bộ diện tích đất thuê của 3 nhà 

máy). Chi phí còn lại khác không biến động nhiều. 

 Chi phí sửa chữa lớn giảm so với kế hoạch 2024 hơn 4 tỷ là do trong năm 

2025 có một số hạng mục sửa chữa lớn chỉ thực hiện thủ tục mua sắm thiết bị 

chưa ghi nhận chi phí như hệ thống Van cầu Đasiat, hệ thống DCS Đam’bri. 

 Các chi phí khác không biến động nhiều. 

- Chi phí thuế TNDN của kế hoạch năm 2025 cao hơn 11 tỷ đồng so với kế 

hoạch năm 2024: Từ năm 2025, nhà máy Đasiat và Đa Dâng 2 hết thời hạn được 

hưởng ưu đãi thuế suất, bắt đầu tính thuế suất thuế TNDN là 20%. 

3) Kế hoạch tín dụng:  

Trong năm 2025, Công ty còn dự nợ vay tại Shinhan VN là 29 tỷ đồng và sẽ 

tất toán hết vào ngày 25/07/2025. Ước lãi suất vay năm 2025 tại Shinhan VN là 

9%/năm thì kế hoạch tín dụng 2025 như sau:  

ĐVT: tỷ đồng 

Ngân hàng 
Dư nợ đầu Nợ gốc trả Chi phí lãi vay  Dư nợ cuối 

năm 2025 năm 2025 năm 2025 năm 2025 

Shinhan VN  29,000 29,000 0,946 - 

Tổng cộng 29,000 29,000 0,946 - 
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4) Công tác khác: 

Năm 2025 Công ty sẽ triển khai một số hạng mục chính như sau: 

- Thực hiện công tác sửa chữa lớn các tổ máy của 03 Nhà máy theo kế hoạch 

đã đăng ký. 

- Sửa chữa kênh dẫn nước nhà máy Đa Dâng 2. 

-  Thay thế hệ thống xi lanh thủy lực Cửa nhận nước tại Bể áp lực nhà máy 

Đa Dâng 2. 

-  Hoàn thiện hệ thống SCADA nhà máy Đa Dâng 2. 

-  Hút bùn cục bộ khu vực trước cửa nhận nước nhà máy Đa M’bri. 

-  Triển khai gói thầu mua sắm Van cầu nhà máy Đa Siat. 

-  Triển khai gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị và cấu hình thử nghiệm hệ 

thống DCS (hệ thống điều khiển) tại Trụ sở Lâm Đồng để chuẩn bị công tác thay 

thế lắp đặt trong đợt sửa chữa lớn của nhà máy Đa M’bri trong năm 2026. 

- Nghiên cứu phương án mua và xây trụ sở văn phòng mới cho Công ty tại 

thành phố Hồ Chí Minh. 

Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch năm 2025 và kính mong 

được chấp thuận. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Hội đồng quản trị; 

- Ban kiểm soát; 

- Ban Tổng Giám đốc; 

- Chuyên gia Cố vấn; 

- P.KHKT, P.TCKT, P.TH, P.VH, P.SC; 

- Lưu VT, Thư ký. 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Võ Văn Trãi 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỦY ĐIỆN MIỀN NAM 

 

BAN KIỂM SOÁT 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2025 

 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam 

 

 Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều 

lệ của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam (sau đây viết tắt là Công ty), Ban kiểm 

soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty (sau đây viết tắt là ĐHĐCĐ) về kết 

quả hoạt động, kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền các nội dung như sau: 

I.  HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024: 

- Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ: giám sát Hội đồng quản trị, 

Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định 

của pháp luật, điều lệ, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các quy định, quy chế 

quản trị của Công ty. 

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về việc triển khai, 

thực hiện nghị quyết số 38/NQ-SHP-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của ĐHĐCĐ thường 

niên năm 2024. 

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT để xem xét, đánh giá tình hình sản xuất 

kinh doanh và Báo cáo tài chính các quý và cả năm 2024. 

2, Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2024: 

Họ và tên Chức vụ Lương tháng 

bao gồm 

thuế TNCN 

(đồng) 

Thù lao tháng 

bao gồm thuế 

TNCN (đồng) 

Thời gian 

 hưởng 

Võ Thái Trưởng BKS -         9,200,000  01/2024 – 12/2024 

Nguyễn Thị Thu Huệ Thành viên BKS - 9,200,000 01/2024 – 12/2024 

Mai Quang Trung Thành viên BKS - 9,200,000 01/2024 – 12/2024 

Tổng cộng thù lao chi trả cho Ban kiểm soát trong năm 2024: 331,200,000 đồng 
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II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH  

1, Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024: 
 

 

 

2, Nhận xét, đánh giá: 

a) Về chỉ tiêu sản lượng điện:  

Tổng sản lượng điện thực hiện năm 2024 đạt 96,2% so với kế hoạch (giảm 23,74 

triệu kwh) và bằng 93,0 % so với thực hiện năm 2023, 

b) Về chỉ tiêu giá bán điện bình quân: 

Nhìn chung, giá bán điện bình quân (bao gồm cả thuế, phí) thực hiện trong năm 

2024 của cả 03 nhà máy là 1.044,53 đồng cao hơn giá kế hoạch đề ra và cao hơn giá bán 

điện bình quân năm 2023 là 22,19 đồng/kwh, 

c) Về doanh thu bán điện: 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

tính 

Kế hoạch 

năm 

2024 

Thực 

hiện năm 

2024 

Thực 

hiện năm 

2023 

Tỉ lệ (%) thực 

hiện  năm 2024 

so với 

 KH 

năm 

2024 

TH 

năm 

2023 

A Tổng sản lượng điện: Triệu 

kWh 

625     601,26  646,734 96,2% 93,0% 

 - ĐA SIAT Triệu kWh 67        60,10  65,816 89,7% 91,3% 

 - ĐA DÂNG 2 Triệu kWh 189      184,05  196,789 97,4% 93,5% 

 - ĐA M’BRI Triệu kWh 369      357,10  384,129 96,8% 93,0% 

B Tổng doanh thu: Tỷ đồng 624,499 631,030 666,272 101,0% 94,7% 

1 Doanh thu bán điện:  Tỷ đồng 623,798 627,846 661,183 100,7% 95,0% 

 - ĐA SIAT Tỷ đồng 81,093      71,784  79,654 88,5% 90,1% 

 - ĐA DÂNG 2 Tỷ đồng 148,334     146,375  164,953 98,7% 88,7% 

 - ĐA M’BRI Tỷ đồng 394,371    409,872  416,576 103,9% 98,4% 

2 Doanh thu và thu nhập  

khác 

Tỷ đồng 0,7 2,999 5,089 428,4% 58,9% 

C Tổng chi phí  Tỷ đồng 313,861 302,020 360,296 96,2% 83,8% 

D Lợi nhuận trước thuế 

(B-C) 

Tỷ đồng 310,638 329,011 305,976 105,9% 107,5% 

E Thuế thu nhập doanh 

nghiệp  

Tỷ đồng 31,064 33,081 30,695 106,5% 107,8% 

F Lợi nhuận sau thuế (D-

E) 

Tỷ đồng 279,574 295,930 275,281 105,8% 107,5% 

G Giá bán điện bình quân: 

(B,1/A) 

Đồng/kwh 998,08 1,044,53 1,022,34 104,7% 102,2% 
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Trong năm 2024 doanh thu bán điện thực hiện đạt 100,7% so với kế hoạch tương 

đương tăng 4,017 tỷ đồng và bằng 95,0 % so với doanh thu của năm 2023,  

d) Về chỉ tiêu chi phí và lợi nhuận: 

Tổng chi phí thực hiện trong năm 2024 là 302,02 tỷ đồng  bằng 96,2% so với kế 

hoạch và bằng 83,8% chi phí thực hiện năm 2023, lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 

2024 bằng 105,9% so với kế hoạch và bằng 107,5% so với thực hiện năm 2023, 

III. GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH 

1, Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Ban 

Tổng giám đốc trong năm 2024: 

a) Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT): 

- Trong năm 2024, HĐQT đã triển khai việc thực hiện nghị quyết số: 

38/NQ-SHP-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, 

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng tháng, quý theo đúng quy định 

của Điều lệ Công ty, Các phiên họp HĐQT có số lượng thành viên tham dự họp đảm bảo 

theo đúng quy định và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Nội dung cuộc họp đều 

được ghi thành biên bản và lưu trữ đầy đủ tại Công ty, 

- Những vấn đề HĐQT thông qua trong cuộc họp đều được ban hành bằng các 

nghị quyết/quyết định, Các nghị quyết/quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, 

đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty và đều 

được gởi đến Ban kiểm soát, 

- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển 

khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết và quyết định của HĐQT về điều 

hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT đã chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ 

với Ban Tổng Giám đốc để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các 

vướng mắc, trở ngại trong sản xuất kinh doanh để cố gắng thực hiện các chỉ tiêu theo 

kế hoạch đã được thông qua trong nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, 

b) Giám sát công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc: 

- Trong năm 2024 Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện nghị quyết của 

ĐHĐCĐ, các nghị quyết, quyết định của HĐQT, chủ động lập kế hoạch quản lý, điều 

hành hoạt động sản xuất kinh doanh, nỗ lực phấn đấu thực hiện kế hoạch được giao, 

- Ban Tổng Giám đốc tổ chức họp giao ban Công ty hàng tuần nhằm kiểm điểm, 

đánh giá kết quả thực hiện, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của các bộ phận, đưa ra các 

biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót, Do vậy công tác chỉ đạo điều hành của 
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các bộ phận được chặt chẽ, sát sao hơn, mọi vướng mắc của các bộ phận luôn được tháo 

gỡ và giải quyết kịp thời, 

2, Giám sát thực hiện nghị quyết số 38/NQ-SHP-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 

của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 

a) Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024: 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty hoàn thành  vượt 

mức kế hoạch đề ra về cgir tiêu doanh thu, chi phí và lợi nhuận, mặc dù chỉ tiêu sản 

lượng không hoàn thành kế hoạch đề ra, BKS cho rằng đây là nỗ lực rất lớn của HĐQT 

và Ban điều hành trong năm 2024 để SHP có được thành quả này, 

b) Về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2024: 

Thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, HĐQT 

Công ty đã thực hiện đầy đủ các thủ tục và phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Deloitte 

Việt Nam để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2024, Đơn vị 

Kiểm toán cũng đã thực hiện công tác Kiểm toán Báo cáo tài chính của SHP vào 02 kỳ 

trong năm (6 tháng và cả năm 2024) và đúng theo nội dung hợp đồng đã ký kết, 

c) Về chi cổ tức trong năm 2024: 

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, tỷ lệ trả cổ tức của năm 2023 là 30% bằng 

tiền mặt tương đương khoảng 303,619 tỷ đồng, được thực hiện trong năm 2024, Công 

ty đã thông báo và thực hiện chi trả cổ tức trong năm 2024 cho các cổ đông đúng với 

Nghị quyết, Tuy nhiên, tính đến ngày 31/12/2024 số cổ tức bằng tiền chưa chi trả là 

23,918 tỷ đồng (đây là số cổ tức chưa chi trả của trong năm 2024 và các năm trước của 

một số cổ đông chưa thực hiện việc lưu ký cổ phiếu và chưa đến Công ty nhận trực tiếp 

hoặc chưa gởi thông tin để Công ty thực hiện chuyển khoản chi trả cổ tức và Công ty 

đã thông báo cho Cổ đông biết trên website của Công ty), 

3, Giám sát việc chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng 

khoán liên quan tới Công ty niêm yết và công tác liên quan tới cổ đông: 

- Công ty đã thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các nghĩa vụ đối với Công ty niêm 

yết theo đúng quy định của Luật chứng khoán về thực hiện báo cáo đối với cơ quan 

quản lý, thực hiện công bố thông tin định kỳ và bất thường trên các phương tiện công 

bố thông tin như: trang thông tin điện tử của Công ty, hệ thống công bố thông tin của 

Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Các Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị Công ty, Báo 

cáo thường niên, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết và quyết định của HĐQT (theo quy 

định phải công bố)… được công bố đầy đủ, kịp thời, minh bạch, tạo điều kiện cung cấp 

thông tin chính thống phục vụ tốt nhất cho cổ đông và nhà đầu tư, 
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- Về giải quyết khiếu nại của cổ đông: Trong năm 2024, Ban kiểm soát không 

nhận được khiếu nại của cổ đông về hoạt động của Công ty, về việc quản lý và điều 

hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, 

 4, Đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng 

giám đốc trong năm 2024: 

Qua công tác kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động điều hành, 

quản lý của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2024 đã thực hiện đúng phạm vi 

trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; Quy chế 

hoạt động của HĐQT; thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo các Nghị quyết của HĐQT 

và Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024, 

IV, THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024 

1. Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 

- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo 

cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài 

chính đã được lập tại ngày 31/12/2024 và được Ban Tổng giám đốc Công ty phê duyệt 

ngày 10/03/2025. 

- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH 

Deloitte Việt Nam (đây là đơn vị đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận 

kiểm toán cho các công ty niêm yết), Ý kiến kết luận của đơn vị kiểm toán: “Báo cáo 

tài chính năm 2024 của Công ty đã phản ảnh trung thực, hợp lý, trên các khía cạnh trọng 

yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động 

sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng 

ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các 

quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”, 

2, Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 

a) Số liệu Bảng cân đối kế toán: (Đơn vị tính: đồng) 

Chỉ tiêu Mã Ngày 31/12/2024 Ngày 01/01/2024 

A. Tài sản ngắn hạn 100 309.432.083.325 307.528.638.650 

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 48.963.623.029 58.887.637.630 

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 120 16.770.363.845 0 

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 237.169.314.590 242.359.807.828  

IV. Hàng tồn kho 140 5.804.875.706 6.112.196.509  

V. Tài sản ngắn hạn khác 150 723.906.155 168.996.683 
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Chỉ tiêu Mã Ngày 31/12/2024 Ngày 01/01/2024 

B - Tài sản dài hạn 200 1.135.027.994.545 1.238.272.001.843 

I. Các khoản phải thu dài hạn  210 6.013.900.425 5.000.000 

II. Tài sản cố định 220 1.111.915.592.606 1.229.677.685.143  

III. Bất động sản đầu tư 230   

IV. Tài sản dở dang dài hạn  240 1.571.279.313 4.921.672.843 

V. Đầu tư tài chính dài hạn 250 5.243.382.739  

VI. Tài sản dài hạn khác 260 10.283.839.462 3.667.643.857 

TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 1.444.460.077.870 1.545.800.640.493  

C. Nợ phải trả 300 105.775.522.508 189.464.782.404 

I. Nợ ngắn hạn 310 105.775.522.508 160.464.782.404  

II. Nợ dài hạn 330  29.000.000.000  

D. Vốn chủ sở hữu 400 1.338.684.555.362 1.356.335.858.089  

TỔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) 440 1.444.460.077.870 1.545.800.640.493 

b) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính: 

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 

2024 

 

Năm 

2023 

 

Tăng/ 

giảm 

(+.-) 

1 Cơ cấu tài sản         

  Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản %         21.42         19.89        1.53  

  Tài sản dài hạn/Tổng tài sản %         78.58         80.11       (1.53) 

2 Cơ cấu nguồn vốn         

  Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn %           7.32         12.26       (4.94) 

  Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn %         92.68         87.74        4.94  

  Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu lần           0.08           0.14       (0.06) 

3 Khả năng thanh toán         

  Khả năng thanh toán nhanh 

(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho-các khoản 

chi phí trả trước)/Nợ ngắn hạn) 

lần 

          2.77           1.88        0.89  

  Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 

(Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) 

lần 
          2.93           1.92        1.01  

  Khả năng thanh toán tổng quát 

(Tổng tài sản/Nợ phải trả) 

lần 
        13.66           8.16        5.50  

4 Hiệu quả sử dụng vốn         

  Doanh thu/Tổng nguồn vốn lần           0.43           0.43        0.00  

  Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản lần           0.20           0.18        0.02  

  Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu lần           0.22           0.20  0.02  
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c) Nhận xét đánh giá các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2024 như sau: 

+ Cơ cấu vốn thay đổi: Nợ vay ngắn hạn giảm 54.69 tỷ đồng so với đầu năm; 

Nợ vay dài hạn cuối kỳ giảm 29 tỷ đồng so với đầu kỳ 2024.  

+ Vốn chủ sở hữu năm 2024 giảm so với 2023 là 17.65 tỷ đồng. 

+ Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0.08 lần giảm 0.06 lần so với năm 2023 

và nằm trong giới hạn cho phép (< 3 lần). 

+  Khả năng thanh toán nhanh bằng 2.77 lần tăng 0.89 lần so với năm 2023 (chỉ 

số này tốt nhất nằm trong khoảng 1-2 lần).  

+ Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là 2.93 lần tăng 1.01 lần so với năm 2023 

(chỉ số này tốt nhất > 0.5 lần). 

+ Khả năng thanh toán tổng quát 13.66 lần. Công ty đảm bảo khả năng thanh 

toán các khoản nợ (chỉ số này tốt nhất > 1.0 lần). 

+ Doanh thu trên tổng vốn đạt 0.43 lần bằng so với năm 2023. Lợi nhuận sau 

thuế trên tổng tài sản đạt 0.2 lần tăng 0.02 lần so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế 

trên vốn Chủ sở hữu 0.22 lần, tăng so với năm 2023 là 0.02 lần.  

+ Các Hệ số thanh toán đều nằm trong mức an toàn. đảm bảo đủ khả năng trả 

các khoản nợ khách hàng. 

 * Đánh giá của Ban kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024: 

Sau khi xem xét. thẩm định. Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo kiểm toán 

của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam về số liệu báo cáo tài chính năm 2024 của 

Công ty bao gồm: Bảng cân đối kế toán. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh. Báo 

cáo lưu chuyển tiền tệ được lập tại ngày 31/12/2024 và được Ban Tổng giám đốc phê 

duyệt tháng 03/2025. 

V. ĐỀ XUẤT. KIẾN NGHỊ 

 Ban kiểm soát thống nhất với các Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT. Ban 

Tổng giám đốc trong năm 2024 về các mặt của Công ty. 

Trên cơ sở phân tích, đánh giá kết quả SXKD năm 2024 và tình hình thực tiễn 

SXKD năm 2024. Ban kiểm soát đề xuất và kiến nghị một số nội dung chính như sau:  

-  Chủ động nâng cao năng lực đáp ứng của hạ tầng thông tin, cơ sở dữ liệu (bao 

gồm cả năng lực phản ứng trước tấn công từ bên ngoài). 

- Rà soát, đánh giá mức độ xuống cấp của các tổ máy để có những phương án 

dự phòng, thay thế, sửa chữa kịp thời để tránh trường hợp xảy ra sự cố kéo dài cũng 
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như thời gian dừng máy vào các tháng cao điểm phát điện, cũng như đảm bảo an toàn 

trong mùa mưa lũ; Tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, thủy văn ... giá bán điện thị 

trường điện để khai thác phát điện tối ưu. 

Trân trọng. 
 

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ; 

- HĐQT. BKS. Ban TGĐ; 

- Lưu BKS; 
 

 

 

TM.BAN KIỂM SOÁT 

       TRƯỞNG BAN 
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Phong 106, Lau 1, Toa nha Citilight, 45 Vo Thi Sau
PhU'ctng Da Kao, Quan 1, Thanh pho Ho Chi Minh,Viet Nam

Ml,ICLl,IC

NOi DUNG

BAo cAo CUA BAN TONG GIAM ooc

BAo cAo KIEM TOAN DOC LAP

BANG CAN DOI KE TOAN

BAO cAo KET QUA HOAT DONG KINH DOANH

BAo cAo wu CHUYEN TiEN T

THUYET MINH BAO cAo TAI CHfNH

1-2

3

4-5

6

7

8 - 24
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TRACH NHIEM CUA BAN TONG GIAM DOC

Trll'ong Ban Kiem soat
Thanh vien
Thanh vien

Tong Giam doc kiem nguoi dai dien theo phap luat
(b6 nhim ngay 25 thang 4 nam 2024)
Ph6 Tong Giam doc
Pho Tong Giam doc (mien nhiem ngay 29 thang 4 nam 2024)

Chu tich khong chuyen trach kiem nguwi dai dien theo phap luat
(mien nhiem ngay 25 thang 4 nam 2024)
Chu tich chuyen trach (bo nhiem ngay 25 thang 4 nam 2024)
Thanh vien (bo nhiem ngay 25 thang 4 nam 2024)
Thanh vien
Thanh vien doc lap
Thanh vin doc lap
Thanh vien
Thanh vien (bo nhiem ngay 25 thang 4 nam 2024)

Ban Kiem scat
Ong Vo Thai
Ba Nguyen Thi Thu Hue
Ong Mai Quang Trung

Ban Tong Giam doc
Ong Vo Van Trai

Ong Dao Hoang Dung
Ong Trnong Thanh Blnh

Ban Tong Giam doc Cong ty co trach nhiem l~p bao cao tai chfnh phan anh mot each trung thl)'c va hQ'p ly tlnh hlnh tai
chfnh cua Cong ty tai ngay 31 thang 12 nam 2024, cung nhu ket qua ho9t dong kinh doanh va tlnh hlnh IU'u chuyen tien
te cho nam tai chfnh ket thuc cung ngay, phu hqp v&i chuan ml)'c ke toan, che do ke toan doanh nghiep Viet Nam va
cac quy dinh phap ly co lien quan den viec lap va trinh bay bao cao tai chfnh. Trong viec lap bao cao tai chinh nay, Ban
Tong Giam doc dugc yeu cau phai:

• Ll)'a chon cac chfnh sach ke toan thfch hqp va ap d1,mg cac chfnh sach do mot cach nhat quan;
• Dll'a ra cac xet doan va U'O'c tfnh mot each hqp ly va th~n trong;
• Neu ro cac nguyen tac ke toan thich hgp co dU'Q'c tuan thu hay khong, co nhung ap dung sai lech trong yeu can

dugc cong bo va giai thich trong bao cao tai chfnh hay khong;
• Lap bao cao tai chinh tren co so ho9t dong lien t1,1c trll' trll'ong hqp khong the cho rang Cong ty s tip tuc hoat

dong kinh doanh; va
• Thiet ke va thgc hien he thong kiem soat noi bo mot each hO'u hieu cho muc dich lap va trinh bay bao cao tai chfnh

hp ly nham han che rui ro va gian lan.

Hi dongQuan tri
Ong Doan DU'c HLl'ng

Ong Trac Thanh Dien
ong Vo van Trai
Ong Nguyen Van Thinh
Ong Nguyen Trong Tam
Ong Le Tuan Hai
Ba Nguyen Thi Kieu Oanh
Ong Trinh Phi Anh

Cac thanh vien cua Hi dong Quan tri, Ban Tong Giam doc va Ban Kim soat Cong ty trong nam va den ngay lap bao cao
nay gom:

BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC

Ban Tong Giam doc Cong ty Co phan Thuy dien Mien Nam (goi tat la "Cong ty") de trlnh bao cao nay cung v&i bao cao
tai chinh cua Cong ty cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2024.

HQI DONG QUAN TRI, BAN TONG GIAM ooc VA BAN KIEM SOAT

CONG TY co PHAN THUY 01tN MIEN NAM
Phong 106, Lau 1, Toa nha Citilight, 45 Vo Thi Sau
PhU'cmg Da Kao, Quan 1, Thanh pho Ho Chf Minh, Viet Nam
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CONG TY co PHAN THUY DIEN MIEN NAM
Phong 106, Lau 1, Toa nha Citilight, 45 Vo Thi Sau
PhU'ang 0a Kao, Quan 1, Thanh pho Ho Chi Minh, Viet Nam

BAO cAo CUA BAN TONG GI.AM f)QC (tiep Theo)

Ban Tong Giam doc Cong ty chju trach nhiem dam bao rang s6 ke toan dugc ghi chep mot each phu hQ'p de phan anh
mot each hQ'p ly tinh hinh tai chinh cua Cong ty 6 bat k th&i diem nao va dam bao rang bao cao tai chinh tuan thu
chuan mvc ke toan, che do ke toan doanh nghiep Viet Nam va cac quy djnh phap ly c6 lien quan den viec l~p va trlnh
bay bao cao tai chinh. Ban Tong Giam doc cClng chju trach nhiem dam bao an toan cho tai san cua Cong ty va thgc hi@en
cac bien phap thich hgp de ngan chan va phat hien cac hanh vi gian lan va sai ph~m khac.

Ban Tong Giam doc xac nh~n rang Cong ty da tun th cac yeu cu neu tren trong viec lap bao cao tai chinh.

Thay m~t va dc;1i dien cho Ban Tong Giam doc,;tu,l_-
\

-- .

Vo Van Trai
Tong Giam doc
Ngay 10 thong 3 nam 2025
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CgTH Kem toan Deloitte Vi i(!t Nam
-~ !-~ -::a - ....a - ..... es SaJa'"e,.
::-~:;:: :>t,5 • ,a "•nJi:mg Ben Nghe,
::._a- : -:; hO Q, t,l inh, Vi~t Nam
:::::e~ :noa : -84 28 7101 4555
=ax : +84 28 3910 0750
N,•.v,.oeloitte.com/vn

Nguy~n £>6 E>U'c Trung
Kiem toan vien
Giay chung nhan dang ky hanh nghe kiem taan
so 5519-2025-001-1

.­MAKING AN
IM:PACTTHAT
MATTERS

/
BAO cAo KIEM TOAN ooc L).P

so': oLi(; /VN1A-Hc-ac

Theo y kien cua chung toi, bao cao tai chfnh da phan anh trung thl/c va hqp ly, tren cac khfa Ci;inh trong yeu, tlnh
hlnh tai chfnh cua Cong_;.y tc;1i ngay 31 thang 12 nam 2024, cung nhu ket qua hoc;1t dong kinh doanh va tlnh hlnh
IU'u chuyen tien te nam tai chinh ket thuc cung ngay, phu hqp v&i chuan mvc ke toan, che do ke toan doanh
nghiep Viet va cac quy djnh ap ly co lien quan den viec l~p va trlnh bay bao cao tai chfnh.

Kfnh gl'.ri: Cac Co dong, Hc;,i dong Quan trj, Ban Tong Giam doc va Ban Kiem soat
Cong ty Co phan Thuy dien Mien Nam

Chung toi da kiem toan bao cao tai chfnh kem thea cua Cong ty Co phan Thuy dien Mien Nam (goi tat la "Cong ty")
dugc lap ngay 10 thang 3 nam 2025, tll' trang 4 den trang 24, baa gom Bang can di ke toan tai ngay 31 thang 12
nam 2024, Bao cao ket qua hoi;it dong kinh doanh, Bao cao IU'u chuyen tien te cho nam tai chfnh ket thuc cung
ngay va Ban thuyet minh bao cao tai chinh.

Trach nhiem ca Ban Tong Giam doc

Ban Tong Giam doc Cong ty chiu trach nhiem lap va trinh bay trung thl/C va hQ'p ly bao cao tai chfnh cua Cong ty
thee chuan ml,l'c ke toan, che do ke toan doanh nghiep Viet Nam va cac quy djnh phap ly co lien quan den viec l~p
va trlnh bay baa caa tai chfnh va chju trach nhiem ve kiem saat noi bo ma Ban Tong Giam doc xac djnh la can thiet
de dam bao viec lap va trinh bay baa caa tai chinh khong co sai sot trong yeu do gian lan hoac nham lan.

Trdch nhiem cua Kiem toan vien

Trach nhiem cua chung toi la dU'a ray kien ve baa cao tai chfnh dl/a tren ket qua cua cuoc kiem toan. Chung toi da
tien hanh kiem toan thea chuan ml,lc kiem taan Viet Nam. Cac chuan ml,lc nay yeu cau chung toi tuan thu chuan
ml,l'c va cac quy djnh ve dc;1a due nghe nghiep, l~p ke hac;1ch va thl,l'c hien cuoc kiem taan de di;it dU'Q'c Sl/ dam bao
hQ'p ly ve viec lieu bao caa tai chfnh cua Cong ty co con sai sot trong yeu hay khong.

Cong viec kiem taan bao gom thuc hien cac thu tuc nham thu thap cac bang chung kiem toan ve cac so lieu va
thuyet minh tren bao cao tai chfnh. Cac thu tvc kiem toan dU'Q'c Iva chon dl,l'a tren xet doan cua kiem toan vien,
bao gom danh gia rui ro co sai sot trong yeu trong bao cao tai chfnh do gian ln hoac nham lan. Khi thvc hien danh
gia cac rui ro nay, kiem taan vien da xem xet kiem soat noi bo cua Cong ty lien quan den viec lap va trinh bay baa
caa tai chfnh trung thl,l'c, hQ'p ly nham thiet ke cac thu tvc kiem toan phu hQ'p v&i tlnh hlnh thl/c te, tuy nhien
khong nham mvc dfch dU'a ray kien ve hieu qua cua kiem soat noi bo cua Cong ty. Cong viec kiem toan cGng bao
gom danh gia tinh thich hgp cua cac chinh sach ke toan dugc ap dung va tinh hqp ly cua cac U'O'c tfnh ke toan cua
Ban Tong Giam doc cGng nhU' danh gia viec trlnh bay tong the bao cao tai chfnh. .

Chung toi tin tU'ctng rang cac bang chung kiem toan ma chung toi da thu thap dugc la day du va thfch hqp lam w
s& cha y kien kiem toan cua chung toi.

Y kien cua Kiem toan vien

Deloitte.

C

dang ky hanh nghe kiem toan
so 2758-2025-001-1
CHI NHANH CONG TY TNHH KIEM TOAN
DELOITTE VIET NAM
Ngay 10 thong 3 niim 2025
Thanh pho'Ho ChiMinh, VietNam

Ten Deloitte OlfQ'C dung a§ chl m◊t ho~c nhieu thanh vien cua Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL" hay "Deloitte Toan cau"), va mang 1Lt6'i cac hang thanh
vien tren toan du (gQi chung la To chLl'c Deloitte). DTTL va moi thanh vien tn/c thuoc la mot phap nhan rieng biet va doc lap ve mat phap l, khong bi rang buoc
Ian nhau d6i voi cac ben th LI' ba. DTTL va moi thanh vien tn/c thu9c chi chiu trach nhiem cho hanh viva thi@u sot cua minh, khong phai chiu trach nhi~m Ian nhau.
DTTL khong cung cap dich vu cho cac khach hang. Vui long xem t?i www.deloitte.com/about de bi@t them thong tin chi ti@t.
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BANG CAN £>01 KETOAN
Tqi ngay 31 thong 12 nam 2024

Cac thuyet minh kem theo la m(it b(i ph(m h()'p thanh cua bao coo tai chfnh nay
4

1.545.800.640.493

3.667 .643.857
3.667.643.857

58.887 .637 .630

13.835.034.890
45.052.602.740

307 .528.638.650

s6 dau nam

Don vi: VND

242.359.807 .828
239.588.417.336

1.801.920.756
969.469.736

6.112.196.509
6.112.196.509

168.996.683
168.996.683

1.238.272.001.843

5.000.000

5.000.000

1.229.677.685.143.

1.226.931.728.311:,.~
3.111.661.859.90i ';:.

{1.884. 730.131.596):
2.745.956.832:-
3.315.309.947,
(569.353.115)

4.921.672.843
4.921.672.843

MAU so B 01-DN

Ban hanh theo Thong tlf so 200/2014/TT-BTC
ngay 22 thang 12 nam 2014 ca B$ Tai chfnh

1.444.460.077 .870

237 .169.314.590
236.061.550.356

760.012.409
347.751.825

5.804.875.706
5.804.875.706

723.906.155
723.906.155

1.135.027 .994.545

6.013.900.425
5.312.025.425
701.875.000

1.111.915.592.606
1.109.195.728.969
3.111.890.073.777

(2.002. 694.344.808)
2.719.863.637
3.315.309.947
(595.446.310}

1.571.279.313
1.571.279.313

5.243.382.739
5.243.382.739

10.283.839.462
10.283.839.462

5

7
8

9

6
7
8

10

13

12

11

10

270

130
131
132
136

140
141

150
151

200

210
212
216

220
221
222
223
227
228
229

240
242

250
255

260
261

110 4 48.963.623.029

111 6.963.623.029
112 42.000.000.000

120 16.770.363.845
123 5 16.770.363.845

100 309.432.083.325

Thuyet
Ma so minh So cuoi nam

TAI SAN NGAN HAN

Ti@n va cac khoan tuong duong
ti@n
Tien
Cac khoan tlfO'ng dltO'ng tien

£>au ti.I' tai chlnh ngan h;;in
Dau tu nam giu den ngay dao han

TONG CONG TAI SAN (270=100+200)

I. Cac khoan phai thu dai h;;in
1. Tra truoc cho nguoi ban dai han
2. Phai thu dai han khac

II. Tai san co djnh
1. Tai san co dinh hO'u hlnh

- Nguyen gia
- Gia tri hao mon luy ke

2. Tai sn co djnh vo hlnh
- Nguyen gi6
- Gia tri hao man /Oy ke'

Ill. Tai san du dang di han
1. Chi phi xay dung co ban do dang

IV. Du tu tai chinh di han
1. Dau tu nam giu den ngay dao han

V. Tai san dai han khac
1. Chi phf tra trU'6c dai hi;!n

III. Cac khoan phi thu ngan h;;in
1. Phi thu ngan han cua khach hang
2. Trtruoc cho nglfO'i ban ngan han
3. Phai thu ngan han khac

IV. Hang ton kho
1. Hang ton kho

V. Tai san ngan han khac
1. Chi phf tra trlf6c ngan hc;1n

B. TAI SN DAI HAN

I.

1.
2.

II.
1.

A.

TAI SAN

CONG TY Co PHN THUY DIEN MIEN NAM
Phong 106, Lau 1, Toa nha Citilight, 45 Vo Thi Sau
Phuong pa Kao, Quan 1, Thanh phHo Chi Minh, Viet Nam
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C6c thuye't minh kem theo la mot bQ pht;in hQ'p thanh cua bao cao tai chinh nay
5

BANG CAN 061 KE TOAN (Tiep theo)
TQi ngay 31 thong 12 niim 2024

So dau nam

OO'n vj: VND

1.545.800.640.493

189.464.782.404

160.464.782.404
4.123.747.619

23.066.723.048
12.297 .942.155
3.311.142.606

22.082.892.444
90.000.000.000
5.582.334.532

29.000.000.000
29.000.000.000

1.356.335.858.089

1.356.335.858.089
1.012.063.520.000
1.012.063.520.000

28.330.913.498
315.941.424.591

40.660.489.552

275.280.935.039

vo Van Trai
Tong Giam d6c
Ngay 10 thong 3 niim 2025

MAU s6 e 01-oN
Ban hanh theo Thong tlf so 200/2014/TT-BTC
ngay 22 thang 12 nam 2014 cua Bo Tai chfnh

Nguyen Thanh Tu Anh
Ke toan trU'O'ng

Ma Thuyet
NGUN VoN

,.,
minh So cuoi namso

c. NQ'PHAI TRA 300 105.775.522.508

I. N ngan han 310 105.775.522.508
1. Phai tra nguwi ban ngan han 311 14 3.067.167.124
2. Thue va cac khoan phi nop Nha nuoc 313 15 30.886.434.005
3. Phai tra nguwi lao dong 314 10.626.400.039
4. Chi phi phai tra ngan han 315 16 2.630.336.781
5. Phai tra ngan han khac 319 17 24.861.746.374
6. Vay ngan han 320 18 29 .000.000.000
7. Quy khen thuong, phuc lgi 322 4. 703.438.185

II. Ng dai han 330
1. Vay dai han 338 18

D. VON CHU SOHO'U 400 1.338.684.555.362

I. Von chu SO' hfru 410 19 1.338.684.555.362
1. Vong6pcuachus6'hfru 411 l.012.063.520.000

- Co phieu pho thong c6 quyen bieu quyet 411a 1.012.063.520.000
2. Quy dau tu phat trien 418 28.330.913.498
3. Lgi nhuan sau thue chua phan phoi 421 298.290.121.864

- LQ'i nhut;in sau thue chua phan phoi luy
421a 2.359.407.591keden cuoi nam trudc

- LQ'i nhut;in sau thue chU'a phan phoi
421b 295.930.714.273niim nay

TONG CONG NGUON VON (440=300+400) 440 1.444.460.077 .870

Nguen Thi Ki@u Lien
Nguoi lap bi@u

CONG TY Co PHAN THUY DIEN MIEN NAM
Phong 106, Lau 1, Toa nha Citilight, 45 Vo Thi Sau
Phlfong Oa Kao, Quan 1, Thanh pho Ho Chf Minh, Viet Nam
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Coe thuye't minh kem theo la mQt bQ ph(m hr;tp thanh cua boo coo tai chfnh nay
6

sAo cAo KETQUA HO~T DONG KINH ooANH
Cho nam tai chinh ke't thuc ngay 31 thong 12 nam 2024

HI NI
,Gi
eM
ELC
1$1..._
'-Tp
.::::;;_

OO'n vj: VND

Nam nay Nam tnr6'c

627.846.753.679 661.182.642.160

627.846.753.679 661.182.642.160

263.328.110.874 312.961.989.673

364.518.642.805 348.220.652.487

2.489.493.159 4.896.997.692
7.161.387.001 19.113.785.641
7.161.387.001 19.113. 785.641

30.907.281.554 28.215.087.270

328.939.467 .409 305.788.777.268

510.229.371 192.016.999
438.050.799 4.917.159
72.178.572 187.099.840

329.011.645.981 305.975.877.108

33.080.931.708 30.694.942.069

295.930.714.273 275.280.935.039

2.823 2.622

vo Van Trai
Tong Giam doc
Ngay 10 thong 3 nam 2025

MAU so B 02-DN

Ban hanh theo Thong tU' so 200/2014/TT-BTC
ngay 22 thang 12 nam 2014 cua B Tai chfnh

28

27

24
25

26

21

22

60

70

51

01

10

11

20

21
22
23
26

30

31
32
40

so

Thuyet
Ma so minh

Nguy~n Thanh Tu Anh
Ke toan trU'O'ng

1. Doanh thu ban hang
2. Doanh thu thuan ve ban hang

{10=01)
3. Gia von hang ban
4. LQ'i nhu~n g(>p ve ban hang

(20=10-11)
5. Doanh thu hoQt dong tai chinh
6. Chi phi tai chinh

- Trang <16: Chi phi /{ii vay
7. Chi phi quan l doanh nghiep
8. LQ'i nhu~n thuan Hr ho;;it d(>ng

kinh doanh (30=20+(21-22)-26)
9. Thu nhap khac
10. Chiphfkhac
11. Lgi nhuan khac (40=31-32)
12. Tong IQ'i nhu~n ke toan tnr&c thue

(50=30+40)
13. Chi phf thue thu nhap doanh nghiep

hien hanh
14. Lgi nhuan sau thue thu nhap

doanh nghiep (60=50-51)
15. Lai co ban tren co phieu

CHiTIEU

Nguy~n Thj Kieu Lien
Nguoi lap bieu

CONG TY co PHAN THUY Ol~N MIEN NAM
Phong 106, Lau 1, Toa nha Citilight, 45 Vo Thi Sau
Phuong Da Kao, Quan 1, Thanh pho Ho Chf Minh, Viet Nam
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Cac thuyet minh kem theo la mot bo ph(m hQ'p thanh cua bao cao tai chfnh nay
7

BAO CAO LUU CHUYEN TIEN T~
Cho nam tai chfnh ke't thuc ngay 31 thong 12 nam 2024

MAU so B 03-DN

Ban hanh theo Thong tU' so 200/2014/TT-BTC
ngay 22 thang 12 nam 2014 cua Bo Tai chfnh

Don vj: VND

Ma
CHiTIEU so Nam nay Nam trll'O'C

I. Ll/U CHUYEN TIEN TU' HO~T £>ONG KINH DOANH
1. Lt;ti nhu~n trU'O'C thue 01 329.011.645.981 305.975.877.108
2. Dieu chinh cha eek khoan:

Khau hao tai san co dinh 02 117.990.306.407 156.051.866.143
Cac khoan di/ phong 03 (307.362.200)
Lai tien g&i ngan hang 05 (453.963.699)
Chi phi lai vay 06 7.161.387.001 19.113.785.641

3. Lt;ti nhu~n ti.I' ho,;,t d{)ng kinh doanh trU'&c
08 453.709.375.690 480.834.166.692thay doi v6n IU'u d{)ng

Thaydi cac khoan phi thu 09 (683.566.776) (119.615.695.496)
Thaydi hang ton kho 10 990.531.907 194.303.476
Thay doi cac khoan phai tra 11 2.305.148.262 (4.505.970.708)
Thay di chi phf tra trU'&c 12 (7.171.105.077) (2.760.313.517)
Tien lai vay da tra 14 (7.385.392.755) (19.489.932.764)
Thue thu nhap doanh nghiep da nop 15 (27 .538.702.709) (43.513.268.314)
Tien chi khac cho ho~t dong kinh doanh 17 (10.841.857.347) (9.273.846.586)
LU'u chuyen tien thuan ti.I' ho,;,t d{)ng

20 403.384.431.195 281.869.442. 783kinh doanh

II. Ll/U CHUYEN TIEN TU' HO~T £>ONG £>AU Tl/
1. Tien chi mua sam, xay dl,l'ng tai san co djnh 21 (43.250.000) (1.935.822.402)
2. Tien thu thanh ly, nhugng ban TSCD 22 76.363.636
3. Tien chi cho cac khoan tien gri ngan hang 23 (22.013.746.584)
4. Tien thu hoi cac khoan tien gll'i ngan hang 24 30.000.000.000
5. Tien thu lai ngan hang 27 319.123.288 998.575.342

LU'u chuyen tien thuan ti.I' ho,;,t di)ng dau tU' 30 (21.737.873.296} 29.139.116.576

Ill. LU'U CHUYEN TIEN TU' HO~T £>ONG TAI CHINH
1. Tien thu Hr di vay 33 15.272.594.004 32. Tien tra nQ' goc vay 34 (105.272.594.004) {120.000.000.000) ;
3. Co tll'c, IQ'i nhu~n da tra cho co dong 36 (301.570.572.500) (351.250.891.100) ANH

LU'u chuyen tien thuan ti.I' ho,;,t d{)ng tai chinh 40 {391.570.572.500} {471.250.891.100} 'TNI-
3AN
,,TT1

LU'u chuyen tien thuan trong nam so (9.924.014.601) (160.242.331.741) NAN
(50=20+30+40) /2~-c,'?i

~;;:::;,"Tin va tuong duong tin dau nam 60 58.887 .637 .630 219.129.969.371

Tien va tll'O'ng dl.l'O'ng tien cuoi nam
70 48.963.623.029 58.887 .637 .630(70=50+60) --= ···-

-±.·--Nguyen Thi Ki@u Lien ':' van Trai
Nguoi lap bieu Ke toan trU'O'ng Tong Giam doc

Ngdy 10 thang 3 nam 2025

CONG TY co PHAN THUY E>ltN MIEN NAM
Phong 106, Lau 1, Toa nha Citilight, 45 Vo Thi Sau
Phuong Da Kao, Quan 1, Thanh pho Ho Chf Minh, Viet Nam
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1.

2.

MAU so B 09-DN

Ban hanh theo Thong tU' so 200/2014/TT-BTC
ngay 22 thang 12 nam 2014 cua BQ Tai chfnh

THONG TIN KHAI QUAT

Hlnh thU'c sei hfru von

Cong ty Co phan Thuy dien Mien Nam (goi tat la "Cong ty") la mot cong ty co phan dugc thanh lap tai
Viet Nam theo Giay Chung nhan Dang ky doanh nghiep so 4103002486 ngay 13 thang 7 nam 2004 do Sa
Ke hoc;1ch va Dau tlf Thanh ph6 Ho Chf Minh cap, va cac giay phep dieu chinh. Co phieu cua Cong ty dU'Q'C
niem yet chfnh th(rc tc;1i S& Giao dich Chll'ng khoan Thanh pho Ho Chf Minh vao ngay 21 thang 7 nam 2014
v&i ma chfrng khoan la SHP.

Tong so nhan vien cua Cong ty tc;1i ngay 31 thang 12 nam 2024 la 115 nguoi (tai ngay 31 thang 12 nam
2023: 118 nguoi).

Nganh nghe kinh doanh va hoc;1t d9ng chfnh

Nganh nghe kinh doanh cua Cong ty la san xuat truyen tai va phan phoi dien, hoc;1t d9ng kien true va tlf
van ky thuat co lien quan, lap dat he thong cap, thoat nU'&c, lo sLt&i va dieu hoa khong khf, lap dat he
thong dien, lap dat may m6c va thiet bi cong nghiep, sll'a chCi'a thiet bi dien, may m6c thiet bi, cac san
pham kim loc;1i due san (khong hoc;1t d9ng tc;1i trv s&), dao tc;10 nghe, ban buon may m6c, thiet bi dien va
phv tung mayw khf, khai thac da, cat, soi, dat set, sU'a chCi'a thiet bi dien tll' va quang hoc (khong hoc;1t
d(mg tc;1i trv s&).

Hoc;1t d9ng chfnh cua Cong ty la san xuat truyen tai va phan phoi dien, Cong ty dangs& hCi'u va v~n hanh
nha may thuy dien Da M'bri, cong suat lap may la 75 MW (2 to may), nha may thuy dien Da Dang 2 (2 to
may), cong suat lap may la 34 MW va nha may thuy dien Da Siat, cong suat lap may la 13,5 MW (2 to
may).

Cau truc doanh nghiep

Chi nhanh phv thu9c cua Cong ty t;;ii tinh Lam Dong, Viet Nam dugc thanh lap theo Giay ch(rng nh~n dang
ky doanh nghiep so 0303416670-001 do S& Ke ho;;ich va Dau tlfTinh Lam Dong cap ngay 04 thang 11 nam
2010. Chi nhanh nay dltQ'C d~t t;;ii s6 SlA, Nguy~n Van Tr6i, PhLtong 2, Thanh pho Bao LQc, tinh Lam Dong.
Trong nam, Cong ty da c6 thong bao ve viec cham dll't hoc;1t dong cua Chi nhanh, hien tai Chi nhanh da
ngll'ng hoc;1t dong va dang trong qua trlnh dong ma s6 thue.

Chu k san xuat, kinh doanh thong thU'O'ng

Chu k san xuat, kinh doanh thong thlfong cua Cong ty dugc thgc hien trong thoi gian khong qua 12
thang.

Thuyet minh ve kha nang so sanh thong tin tren bao cao tai chinh

56 lieu so sanh la s6 lieu cua bao cao tai chinh da dugc kiem toan cho nam tai chinh ket thuc ngay 31
thang 12 nam 2023.

ca sa~p BAO cAo TAI CHINH VA NAM TAI CHINH

CO' sei l~p bao cao tai chfnh

Bao cao tai chinh kem theo dLtQ'c trlnh bay bang Dong Viet Nam ("VND"), theo nguyen tac giagc va phu
hop voi chuan mgc ke toan, ched ke toan doanh nghiep Viet Nam va cac quy dinh phap ly co lien quan
den viec lap va trinh bay bao cao tai chfnh.

Bao cao tai chinh kem theo khong nham phan anh tinh hinh tai chinh, ket qua ho;;it d9ng kinh doanh va
tinh hinh luu chuyen tien te theo cac nguyen tac va thong le ke toan dugc chap nhan chung tc;1i cac nLt&c
khac ngoai Viet Nam.

8

THUYET MINH BAO cAo TAI CHfNH
Coe thuye't minh nay la mot bo ph(ln h()'p thanh va can aU'()'C cJQc aong thcri v6'i boo coo tai chinh kem theo

CONG TV co PHAN THUY f)l~N MIEN NAM
Phong 106, Lau 1, Toa nha Citilight, 45 Vo Thi Sau
Phlfong Da Kao, Quan 1, Thanh pho Ho Chf Minh, Viet Nam



~

~

~

-d
~

~

d

-4
-4
-4
~

-4­
4
-4
-4
4
~

~

«
~

-s
4
4
4
~

«
=!C

~

~

«
s

3.

MAU s6 B 09-DN

Nam tai chfnh

Nam tai chinh cua Cong ty bat dau tll' ngay 01 thang 01 va ket thuc vao ngay 31 thang 12.

T6M TAT cAc cHfNH sAcH KETOAN CHU vEu

Sau day la cac chinh sach ke toan chu yeu dU'Q'c Cong ty ap dt,mg trong viec l~p baa cao tai chinh:

U'c tinh ke toan

Viec lap bao cao tai chinh tuan thu theo chuan ml,l'c ke toan, che d<;> ke toan doanh nghiep Viet Nam va
cac quy dinh phap ly co lien quan den viec lap va trinh bay baa cao tai chinh yeu cau Ban Tong Giam doc
phai c6 nhiing U'O'c tinh va gia djnh anh hll'ang den s6 lieu baa cao ve cong nQ', tai san va viec trlnh bay
cac khoan cong nQ' va tai san tiem tang tai ngay lap bao cao tai chinh cOng nhll' cac s6 lieu baa cao ve
doanh thu va chi phi trong suot nam tai chinh. Mac du cac U'O'c tinh ke toan dU'Q'C l~p bang tat ca Sl/ hieu
biet cua Ban Tong Giam doc, so thl,l'c te phat sinh c6 the khac v&i cac U'O'c tinh, gia djnh d~t ra.

Tien va cac khoan tU'O'ng dU'O'ng tien

Tien va cac khoan tll'O'ng dU'O'ng tien baa gom tien m~t t;;ii quy, cac khoan tien g&i khong ky h;;in, tien dang
chuyen, cac khoan dau tu ngan han (khong qua 3 thang), c6 kha nang thanh khoan cao, de dang chuyen
doi thanh tien va it rui ro lien quan den viec bien dong gia trj.

Cac khoan dau tU' nam gili' den ngay dao han

Cac khoan dau tll' nam giii den ngay dao h;;in bao gom cac khon dau tu ma Cong ty c6 y djnh va kha nang
giU' den ngay dao h;;in baa gom cac khoan tien g&i ngan hang co ky han.

Thu nh~p lai tll' cac khoan dau tll' nam giii den ngay dao h,;m sau ngay mua dU'Q'c ghi nhan tren Bao cao
ket qua ho;;it dong kinh doanh tren CO' sa dl/ thu.

NQ' phai thu

NQ' phai thu la so tien c6 the thu hoi cua khach hang hoc cac doi tugng khac. Ng phi thu dU'Q'c trlnh bay
theo gia trj ghi so trll' di cac khoan dl/ phong phai thu kh6 doi.

Dl/ phong phai thu kho doi duc trich lap cho nhiing khoan nQ' phai thu da qua h;;in thanh toan tll' sau
thang tra len, hoac cac khoan ng phai thu ma ngll'ai nQ' kh6 c6 kha nang thanh toan do bi thanh ly, pha
san hay cac kh6 khan tll'O'ng w.

Hang ton kho

Hang ton kho dU'Q'c xac djnh tren CO' sa gia thap hO'n giiia gia goc va gia trj thuan c6 the thgc hien dugc.
Gia goc hang ton kho baa gom chi phi nguyen vat lieu trl,l'c tiep, chi phi lao dong truc tiep va chi phi san
xuat chung, neu c6, de c6 dU'Q'c hang ton kho a dja diem va trang thai hien tai. Cong ty ap dt,mg phU'O'ng
phap blnh quan gia quyen de h;;ich toan hang ton kho. Gia trj thuan c6 the thl,l'c hien dU'Q'c dU'Q'c xac djnh
bang gia ban U'O'c tinh trll' cac chi phi Ll'O'c tinh de hoan thanh san pham cung chi phi tiep thi, ban hang va
phan phoi phat sinh.

Cong ty ap dt,mg phll'O'ng phap ke khai thll'ang xuyen de h;;ich toan hang ton kho. Gia xuat cua hang ton
kho dll'Q'c tinh theo phll'O'ng phap blnh quan gia quyen.

Dl/ phong giam gia hang ton kho cua Cong ty dll'Q'c trich l~p theo cac quy dinh ke toan hien hanh. Theo
d6, Cong ty dugc phep trich lap du phong giam gia hang ton kho loi thai, hong, kem pham chat va trong
trll'O'ng hQ'p gia goc cua hang ton kho cao hO'n gia trj thuan c6 the thgc hien dugc tai ngay ket thuc nien
do ke toan.

Tai san co djnh hli'u hlnh va khau hao

Tai san co djnh hiiu hlnh dll'Q'c trlnh bay theo nguyen gia trll' gia trj hao mon IOy ke.
9
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Mot khoan thue dttQ'c xem la thue hoc;1t dong khi ben cho thue v~n dltQ'c hltang phan l&n cac quyen IQ'i
va phai chiu rui rove quyen sa hfru tai san. Chi phi thue hoc;1t dong dltQ'c ghi nhan vao Bao cao ket qua
hoc;1t dong kinh doanh theo phttong phap dU'ang thang trong suet thai gian thue.

Tai san vo hlnh va khau hao

Chi phi tra trn&c bao gom cac chi phi thl,J'c te da phat sinh nhU'ng co lien quan den ket qua hoc;1t dong san
xuat kinh doanh cua nhieu nam tai chinh. Chi phi tra trlt&c bao gom cac chi phi sU'a chfra l&n tai san co
dinh, chi phi c6ng cv, dvng c1,1 cha phan bo va cac chi phi khac. Cac chi phi nay dU'Q'c van hoa dlt&i hlnh
thll'c cac khoan tra trlt&c va dU'Q'C phan bo vao Bao cao ket qua hoc;1t dong kinh doanh, sU' d1.1ng phU'O'ng
phap dvang thang theo cac quy dinh ke toan hien hanh.

Nguyen gia tai san co dinh hlnh thanh do mua sam bao gmgia mua va toan bo cac chi phi khac lien quan
truc tiep den viec dU'a tai san vao trc;1ng thai s~n sang SU' d1,mg. Doi v&i tai san co djnh hlnh thanh do dau
tU' xay dl,l'ng ca ban theo phU'O'ng thll'c giao thau ho~c tv' xay dl,J'ng va san ~uat, n?uye~ gi~ la ~ia ~uy!t
toan c6ng trlnh xay dl,J'ng theo quy che quan ly dau tu va xay dung hien hanh, cac chi phi khac co lien
quan trgc tiep va le phf tnt&c bi;! (neu co). Tntang hQ'p dl,J' an da hoan thanh va dU'a vao SU' d1,mg nhU'ng
quyet toan chlia dU'Q'c phe duyet, nguyen gia tai san co dinh hD'u hlnh dU'Q'c ghi nhan theo gia tc;1m tfnh
tren ca sa chi phf thl,J'c te da b6 ra de co dugc tai san co dinh. Nguyen gia tc;1m tinh se dU'Q'c dieu chlnh
theo gia quyet toan dU'Q'c cac ca quan co tham quyen phe duyet.

Tai san co dinh hD'u hlnh dU'Q'c khau hao theo phttong phap dttang thang dl,J'a tren thoi gian hCi'u d1,mg
tt&c tinh nhU' sau:

IINH
3 TV
tMT<
LOI
3T

So nam
04-50
03 -15
04-08
03-05

MAU so B 09-DN

Tai san v6 hlnh the hien phan mem may tinh va quyen sU' d1,mg dat kh6ng thai hc;1n.

Phan mem may tinh dttQ'c trlnh bay theo nguyen gia trU' gia tri hao mon IOy ke. Cac phan mem nay dltQ'c
phan bo theo phttong phap dttang thang trong vong ba nam.

Quyen SU' d1,mg dat kh6ng thai hc;1n dU'Q'c ghi nhan theo gia goc va kh6ng trich khau hao.

Chi phi xay dl,l'ng CO' ban dO' dang

Cac tai san dang trong qua trlnh xay dl,J'ng phvc vv mvc dich san xuat, cho thue, quan ly ho~c cho cac mvc
dfch khac dU'Q'c ghi nhan theo gia goc bao gm cac chi phi can thiet de hinh thanh tai san bao gom chi phi
xay lap, thiet bi, chi phi khac co lien quan phu hQ'p v&i chinh sach ke toan cua Cong ty. Cac chi phi nay se
dU'Q'c chuyen sang nguyen gia tai san co dinh theo gia tc;1m tinh (neu chlfa co quyet toan dU'Q'c phe duyet)
khi cac tai san dugc ban giao dU'a vao sll' d1.1ng.

Theo quy dinh ve quan ly dau tU' va xay dl,J'ng cua Nha ntt&c, tuy theo phan cap quan ly, gia tri quyet toan
cac c6ng trlnh xay dl,J'ng ca ban hoan thanh can dU'Q'c cac ca quan co tham quyen phe duyet. Do do, gia
tri cuoi cung cua cac c6ng trlnh xay dl,J'ng ca ban co the thay doi va ph1,1 thuoc vao quyet toan dU'Q'c phe
duyet boi cac co quan co tham quyen.

Cac khoan tra tnr6'c

Nha CU'a va v~t kien true
May moc va thiet bi
Phuong tien van tai
Thiet bi van phong

Thue hoi,it d{>ng

CONG TY co PHAN THUY f)l~N MIEN NAM
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH (Tiep theo)
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Ghi nMn doanh thu

MAU so B 09-DN

~
-~
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TNH
AN
\'TE
AM
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Doanh thu ban hang dl.l'Q'C ghi nhan khi dong thai th6a man tat ca nam (5) dieu kien sau:
(a) Cong ty da chuyen giao phan 16'n rui ro va li ich gan lien v6'i quyen so hCi'u san pham ho~c hang h6a

cho ngl.l'O'i mua; ,
(b) Cong ty khong con nam giCi' quyen quan ly hang hoa nhll' ngl.l'O'i so hCi'u hang hoa hoac quyen kiem

soat hang h6a;
(c) Doanh thu dugc xac dinh tuong doi chac chan;
(d) Cong ty se thu dll'Q'c IQ'i fch kinh te tll' giao djch ban hang; va
(e) Xac djnh dU'Q'c chi phf lien quan den giao djch ban hang.

Doanh thu ban dien dl.l'Q'c ghi nh~n hang thang ngay sau khi san ll.l'Q'ng dien san xuat phat len lll'6'i dien
quoc gia co xac nhan hang thang cua Cong ty Mua ban Oien va Tong Cong ty Oien h,rc Mien Trung thuoc
Tap doan Dien 11,tc Viet Nam.

Lai tien gll'i dl.l'Q'c ghi nh~n tren CO' so don tfch, dl.l'Q'c xac djnh tren so dU' cac tai khoan tien gll'i va lai suat
ap

Chiphfdivay

Chi phf di vay dugc ghi nhan vao chi phf san xuat, kinh doanh trong nam khi phat sinh, trll' khi dU'Q'c von
hoa theo quy dinh cua Chuan mgc ke toan Viet Nam so 16 "Chi phi di vay". Theo d6, chi phf di vay lien
quan truc tiep den viec mua, dau tu xay dung hoac san xuat nhung tai san can mot thai gian tl.l'O'ng doi
dai d hoan thanh dua vao s dung hoac kinh doanh dl.l'Q'c cong vao nguyen gia tai san cho den khi tai
san d6 dl.l'Q'c dll'a vao sl.l' d1,1ng ho~c kinh doanh. Cac khoan thu nhap phat sinh tLI' viec dau tll' t;;im thai
cac khoan vay dl.l'Q'C ghi giam nguyen gia tai san c6 lien quan. Doi v6'i khoan vay rieng phvc vv viec xay
d1,tng tai san co djnh, bat dong san dau tu, lai vay dugc von hoa ke ca khi thb'i gian xay d1,tng dl.1'6'i 12
thang.

Ngoai te
Cac nghiep vv phat sinh bang ngoai te dugc chuyen di theo ty gia t;;ii ngay phat sinh nghiep v1,1. So dl.l'
cac khoan mvc tien te c6 goc ngo;;ii te t;.ii ngay ket thuc nien do ke toan dl.l'Q'C chuyen doi theo ty gia cua
ngan hang thl.l'O'ng m;.ii nai Cong ty thl.l'O'ng xuyen c6 giao djch t;.ii ngay nay. Chenh lech ty gia phat sinh
dl.l'Q'c h;.ich toan vao Bao cao ket qua ho;.it dong kinh doanh.

Cac khoan di/ phong phai tra

Cac khoan di/ phong phai tra dl.l'Q'c ghi nMn khi Cong ty c6 nghia vv nQ' hien t;.ii do ket qua hr mot SI/ kien
da xay ra, va Cong ty co kha nang phai thanh toan nghTa v1,1 nay. Cac khoan di/ phong dl.l'Q'C xac djnh tren
CO' so U'O'c tinh cua Ban Tong Giam doc ve cac khoan chi phi can thiet de thanh toan nghia vv nQ' nay t;.ii
ngay ketthuc nam tai chinh.

Thue

Thue thu nhap doanh nghiep the hien tong gia tri cua so thuphai tra hien tai va so thue hoan l;.ii.

So thue phai tra hien t;.ii dl.l'Q'C tfnh d1,ta tren thu nhap tinh thue trong nam. Thu nhap tinh thue khac voi
IQ'i nhu~n trl.1'6'c thue dl.l'Q'C trlnh bay tren Bao cao ket qua ho;.it dong kinh doanh vl thu nhap tinh thue
khong bao gom cac khoan thu nhap hay chi phi tinh thue hoac dugc khau trr trong cac nam khac (bao
gom ca 16 mang sang, neu c6) va ngoai ra khong bao gom cac chi tieu khong chju thue ho~c khong dl.l'Q'c
khau trU'.

Thue thu nh~p hoan l;.ii dl.l'Q'C tfnh tren cac khoan chenh lech giCi'a gia trj ghi so va CO' so tfnh thue thu nhap
cua cac khoan mvc tai san ho~c cong nQ' tren bao cao tai chfnh va dll'Q'c ghi nMn theo phll'O'ng phap bang
can d6i ke toan. Thue thu nhap hoan lai phi tra phai dugc ghi nhan cho tat ca cac khoan chenh lech t;.im
thai con tai san thue thu nhap hoan lai chi dugc ghi nhan khi chac chan c6 du lgi nhuan tinh thue trong
tll'O'ng lai de khau trU' cac khoan chenh lech t;.im thai.



VND

VND
So dau nam

So dau nam

239.588.417 .336

239.588.417 .336

MAU so B 09-DN

VND
So cuoi nam

VND
So cuoi nam

5.243.382.739

So cuoi nam So dau nam
VND VND

40.647.818 176.623.076
6.922.975.211 13.658.411.814

42.000.000.000 45.052.602.740
48.963.623.029 58.887 .637 .630

16.770.363.845

236.061.550.356

236.061.550.356
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b. Dai hi;ln
Tien gll'i ngan hang co k han

a. Ngan hi;ln
Tien gll'i ngan hang co k han

Phai thu tll' ben lien quan
(chi tiet ti;li Thuyet minh so 30)

PHAI THU NGAN HAN CUA KHACH HANG

H -~
£)au tlf nam giO' den ngay dao h;;in the hien khoan tien gll'i co ky h;;in t;;ii ngan hang TMCP £)au tU' va P .ff
trien Viet Nam v&i thO'i gian dao h;;in tll' 12 thang den 16 thang, hlfang lai suat 5%/nam. ;

$"

(i) Cac khoan tlfO'ng dlfO'ng tien the hi@n cac khoan tin gi co ky h;;in trong vong 3 thang v&i lai suat dU'Q'c
hLtong t;;ii ngay 31 thang 12 nam 2024 la tll' 0,5% den 3,9%/nam (t;;ii 31 thang 12 nam 2023: tll' 2,3% den
3%/nam).

f>AU Tlf NAM GIO' f>EN NGAY f>AO H~N

Tien mat
Tien gU'i ngan hang khong k han
Cac khoan tlfO'ng dU'O'ng tien (i)

Viec xac djnh thue thu nhap cua Cong ty can cll' vao cac quy dinh hien hanh ve thue. Tuy nhien, nhO'ng
quy djnh nay thay doi theo tll'ng thai ky va viec xac dinh sau cung ve thue thu nhap doanh nghiep tuy
thu(>c vao ket qua kiem tra cua ca quan thue co tham quyen.

Cac lo;;ii thue khac dU'Q'c ap d1,mg theo cac luat thue hien hanh tai Viet Nam.

TIEN vA cAc KHOAN TlfO'NG f>lfO'NG TIEN

Thue thu nhap hoan lai dugc xac dinh theo thue suat dl/ tfnh se ap dvng cho nam tai san duoc thu hoi
hay ng phai tra dugc thanh toan. Thue thu nhap hoan lai dugc ghi nhan vao Bao cao ket qua hoi;lt d(>ng
kinh doanh va chi ghi vao von chu s6 hO'u khi khoan thue do co lien quan den cac khoan mvc dU'Q'C ghi
thang vao von chu s6 hO'u.

Tai san thue thu nhap hoan lai va thue thu nMp hoan l;;ii phai tra dU'Q'c bu trll' khi Cong ty co quyen hQ'p
phap de bu trll' giO'a tai san thue thu nhap hien hanh voi thue thu nh~p hien hanh phai n(>p va khi cac tai
san thue thu nMp hoan l;;ii va thue thu nhap hoan lai phai tra lien quan t&i thue thu nhap doanh nghiep
dU'Q'c quan ly bai cung m(>t ca quan thue va Cong ty c6 dl/ djnh thanh toan thue thu nh~p hi~n hanh tren
ca s6 thuan.

5.
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8. PHAI THU KHAC

So cuoi nam So dau nam
VND VND

a. Ngan han
Ti;lm U'ng cho nhan vien 77.996.884
Phai thu ho thue thu nhap ca nhan 63.572.064 256.397.696
Cac khoan dat co 659.175.000
Lai tin gri 206.182.877 53.897.040

347.751.825 969.469.736
b. Dai han
Cac khoan dac coc dai han (i) 701.875.000 5.000.000

10. CHI PHITRA TRlf6'C

So cuoi nam So dau nam
VND VND

a. Ngan han
Cong cv d1,1ng cv cha phan b6 591.294.570 29.951.430
Khac 132.611.585 139.045.253

723.906.155 168.996.683

b. Dai han
Chi phf SU'a chCra Ion (i) 9.796.371.082 3.115.619.426
Cong CV d1,1ng CV cha phan b6 377.562.585 386.306.080
Khac 109.905.795 165.718.351

10.283.839.462 3.667 .643.857

Hang ton kho the hien gia tri nguyen lieu, vat lieu va cong cv d1,1ng cv. Ti;!i ngay ket thuc nam tai chfnh,
khong c6 hang ton kho nao suy giam gia tri thuan co th thgc hien can l~p dl/ phong.

VND
So dau nam

1.801.920.756

330.955.900
1.250.000.000
220.964.856

MAU so B 09-DN

760.012.409

So cuoi nam
VND

330.955.900

429.056.509

5.312.025.425
b. Dai han
Voith Hydro Private Limited (i)

a. Ngan han
Ban Oen bu Giai phong Mat bang huy~n Bao Lam
Cong ty TNHH Thuong Mai Sai Gon Ban Mai
Khac

(i) Chi phf sU'a chCra Ion tai san co djnh the hien chi phf sU'a chCra Ion nha may thy dien Da Dang 2 va
nha may thuy dien Oa Siat da hoan thanh va dttqc phan b6 vao Bao cao ket qua hoi;lt dong kinh doanh
theo phuong phap dung thang trong vong 3 nam.

13

(i) Cac khoan dat coc dai han chu yeu bao gom hqp dong thue nha so 279/HO-QLVP ky ngay 05 thang 5
nam 2014 dttQ'c gia hi;!n den ngay 14 thang 6 nam 2026 theo phv Ive so 05 ky ngay 10 thang 6 nam 2024.

HANG TON KHO

(i) Khoan U'ng trttoc cho nha cung cap lien quan den hqp dong so 76/2024.HO-TB-SHP ngay 20 thang 10
nam 2024 giCra Cong ty C6 phan Thuy Oien Mien Nam va Voith Hydro Private Limited nham muc dich
cung cap thiet bj va djch v1,1 lien quan kem theo - Lo 01: Cung cap banh xe cong tac nha may thuy dien Oa
M'bri voi t6ng gia trj hqp dong la 1.043.826 Oo la My, hieu h,rc hqp dong trong vong 20 thang ke tr ngay
bat dau hgp dong, tll'c la tll' ngay 06 thang 12 nam 2024.

TRA TRlf6'C CHO NGlfO'I BAN NGAN HAN

9.

7.
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CONG TY CO PHAN THY DIEN MIEN NAM
THUYET MINH BAO CAOTI CHINH (Tiep theo)

11. TANG, GIAM TAI SAN CO £>!NH HO'U HINH

Nha cra va
vat kien truc

Maym6c
va thiet bi

Phuong ti@n
van tai

Thiet bi
van phong

MAU so B 09-DN

Tong

NGUYEN GIA
So du dau nam
Tang trong nam
So du cuoi nam

GIA TR! HAO MON LOY KE
So du dau nam
Khau hao trong nam
So du cuoi nam

GIA TR! CON ~I
Tai ngay dau nam

Tai ngay cuoi nam

VND

2.399.352.949.513

2.399.352.949.513

1.184.351.213.496
108.137 .508.631

1.292.488.722.127

l.215.001.736.017

1.106.864.227.386

VND

705.566.405.747
228.213.870

705.794.619.617

694.879.565.468
9.607.247.897

704.486.813.365

10.686.840.279

1.307.806.252

VND

5.587.631.811

5.587.631.811

4.501.4 76.333
174.176.712

4.675.653.045

1.086.155.478

911.978.766

VND

1.154.872.836

1.154.872.836

997.876.299
45.279.972

1.043.156.271

156.996.537

111.716.565

VND

3.111.661.859.907
228.213.870

3.111.890.073.777

1.884.730.131.596
117.964.213.212

2.002.694.344.808

1.226.931.728.311

1.109.195.728.969

Tai ngay 31 thang 12 nam 2024, tai san co dinh hG'u hlnh cua Cong ty gom cac nha may, may moc va thiet bi t;,ii cac nha may Da Siat va Da M'bri voi tong gia tri con
lai la 976.241.853.972 dong (tai ngay 31 thang 12 nam 2023: 1.082.836.754.695 dong) da dugc dung lam tai san dam bao cho cac khoan vay ngan hang cua Cong ty
(Thuyet minh so 18).

Nguyen gia tai san co dinh hG'u hlnh t,;1i ngay 31thang 12 nam 2024 da khu hao het nhung con sll' dvng la 722.266.444.035 dong (tai ngay 31 thang 12 nam 2023:
279.678.229.112 dng).

14



Nguyen gia tai san co dinh vo hinh tai ngay 31 thang 12 nam 2024 da khau hao het nhung con sU' d1,rng la
595.446.310 dong (tGli ngay 31 thang 12 nam 2023: 515.446.310 dong).

13. CHI PHIxAv DI/NG ca BAN DO' DANG

So cuoi nam S6 dau nam
VND VND

DI/ an nha may nang lugng mat troi 252.000.000 252.000.000
Chi phf di/ an Nha may thuy dien Oa Dang 2 143.654.266 3.860.302.342
Khac 1.175.625.047 809.370.501

1.571.279.313 4.921.672.843

14. PHAI TRA NGlfO'I BAN NGAN HJ;\N

CONG TY co PHAN THUY f)l~N MIEN NAM
MAU so B 09 -DNTHUYET MINH BAO CAO TAI CHINH (Tiep theo)

12. TANG, GIAM T.AI SAN VO HINH

Quyen su dung dat Phan mem may tfnh T6ng
VND VND VND

NGUYEN GIA
S6 dU' dau nam & s6 dU' cu6i 2.719.863.637 595.446.310 3.315.309.947
nam

GIA TRI HAO MON LUY KE
So du dau nam 569.353.115 569.353.115
Khau hao trong nam 26.093.195 26.093.195
s6 dU' cu6i nam 595.446.310 595.446.310

GIA TRI CON LJ;\I
Tai ngay du nam 2.719.863.637 26.093.195 2.745.956.832

Tai ngay cuoi nam 2.719.863.637 2.719.863.637

VND

43.740.000

So dau nam

4.123.747.619

765.898.294
1.551.847.651
568.740.741

1.193.520.933

VND

585.401.800
421.200.000
314.496.191
223.422.580

387 .598.560

So cuoi nam

3.067 .167 .124

1.135.047.993

15

b. Phitra cho ben lien quan
{chi tiet t;;ii Thuyet minh so 30)

a. Phai tra cho ben thli ba
Cong ty Co phan Ban le Ky thu~t S6 FPT
Cong ty TNHH Tien Phat
Cong ty TNHH TU' van Thiet ke Xay dl/ng 779
Cong ty TNHH ThU'O'ng mG1i Oau tU' va Xay dl/ng Viet Oanh
Cong ty Co phan Giao thong Sai Gon 99
Cong ty Co phan TU' van Xay dung Dien 4
Khac

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

-4a
7g

-g
:;a
=;l

::f;J
-a
0
-4
-74
::g3

-44
-4

=!l
d
-d
-4
-41
-4
-3­21
=!l
-1



CONG TY CO PHAN THUY Ol~N MIEN NAM
THUYET MINH BAO CAO TAI CHNH (Tiep theo) MAU s6 B 09 -DN

Thue gia tri gia tang 2.768.929.493 47 .523.705.838 46.309.558.131 3.983.077 .200

Thue thu nhap doanh nghiep 8.835.671.570 33.080.931.708 27.538.702.709 14.377.900.569

Thuetainguyen 2.985.756.747 61.192.497.750 60.012.971.402 4.165.283.095
Thue thu nhap ca nhan 1.958.368.966 5.725.917.549 6.681.115.926 1.003.170.589
Thue, phi khac 6.517 .996.272 29.188.410.992 28.349.404.712 7.357.002.552

23.066.723.048 176.711.463.837 168.891.752.880 30.886.434.005

16. CHI PHI PHAI TRA NGAN HAN

16

(i) Vay ngan hang TNHH MTV Shinhan Viet Nam theo hqp dong tfn d1,mg s6
BC/SHBVN/HDTD/SHP/201807 ngay 26 thang 7 nam 2018, hi;Jn mll'c tfn d1,mg la 230 t dong, thO'i hi;!n
hQ'p dong 7 nam, ap dung lai suat 7,5% trong 3 nam dau tien. Het thoi han co djnh lai suat, lai suat
dieu chinh se dU'Q'C ap d1,1ng tU'O'ng U'ng v6'i m6i khoan rut von vay, theo tung k han tra lai. Khoan
vay nay dugc bao dam bang toan bl) cong trinh thuy dien Oa Siat ti;li tinh Lam Dong va cac cong trlnh
phv trQ' gan lien VO'i 16 dat theo giay chll'ng nMn quyen SU' dvng dat va quyen SCI hU'u nha a va tai
san khac gan lien voi dat so BE970398 cap bai Sa Tai nguyen va Mai trll'O'ng tinh Lam Dong ngay 16
thang 01 nam 2012 (Thuyet minh so 11). Lai suat ap dung de tinh lai tai ngay 31 thang 12 nam 2024
la 8,97%/nam (31 thang 12 nam 2023: 8,74%/nam).

- 15.272.594.004 15.272.594.004 - ~

119.000.000.000 29.000.000.000 119.000.000.000 29.000.000.000 i~..: jf'
119.000.000.000 44.272.594.004 134.272.594.004 29.000.000.000 ({;

90.000.000.000 29.ooo.000.000_9_0_-o-oo-_-oo=o=.o=o=o•=-2-9_=0=00=.=oo=o-.o-o=o -~ \

VND
Gia trj

S6 cuoi nam

s6 du nam

So cuoi nam
VND

22.082.892.444

VND

21.869.707 .900
199.614.800
13.569.744

VND
Giam

- 29.000.000.000

So cuoi nam s6 dau nam
VND VND

2.358.000.000 2.358.000.000
49.887.945 273.893.699

222.448.836 679.248.907
2.630.336.781 3.311.142.606

VND

24.861.746.374

23.918.191.400
941.567 .974

1.987.000

S6 dau nam Trong nam-----=-------
VND VND

Gia trj Tang

29.000.000.000

(*) Trang do:
- Vay dai hQn aen hQn tra
- Vay dai hQn

Vay dai han ()

Vay ngan han

Co trc phai tra
Phai tra nhan vien Cong ty
Cc khoan phai tra, phai nop khac

So cuoi nam

Chi phf dl,I' an Nha may thuy dien Oa M'bri
Chi phi lai vay trfch tntO'C
Chi phfkhac

cAc KHOAN VAY

PHAI TRA NGAN HAN KHAC

THUEVA cAc KHOAN PHA1 NOP NHA Ntr6'c

s6 phi nop s6 da thl,l'c n9p
s6 @au nam trongnmtrongnam

VND VND VND
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CONG TY co PHAN THUY E>IEN MIEN NAM
THUYET MINH BAO CAO TAICHINH (Tiep theo)

19. VON CHU SO' HO'U

Thay doi trong von chu s<1 hfru

So dU' dau nam trU'O'c
Lgi nhuan trong nam
Cong bo co tuc trong nam bang ti@n mat
Trkh l~p quy khen thll'ong, phuc lqi
So dU' dau nam nay
Lgi nhuan trong nam
Cong b6 co t&c bang tien mat (i)
Phan phoi qu (i)
So dU' cuoi nam nay

Von g6p cua chu s<1 hfru
VND

l.012.063.520.000

1.012.063.520.000

1.012.063.520.000

Qu dau tu
va quy phat trien

VND

28.330.913.498

28.330.913.498

28.330.913.498

Lgi nhuan sau thue
chua phan phoi

VND

406.833.752.552
275.280.935.039

(354.222.232.000)
(11.951.031.000)
315.941.424.591
295.930.714.273

(303.619.056.000)
(9.962.961.000)

298.290.121.864

MAU so B 09-DN

Tong
VND

l.447.228.186.050
275.280.935.039

(354.222.232.000)
(11.951.031.000)

1.356.335.858.089
295.930.714.273

(303.619.056.000)
(9.962.961.000)

1.338.684.555.362

(i) Theo Nghi quyet s6 38/NQ-SHP-OHOCO ngay 25 thang 4 nam 2024, Oc;1i h9i dong co dong da thong qua phll'O'ng an phan phoi lgi nhuan sau thue nam 2023 va li nhuan luy ke
cac nam truoc nhu sau:

- Trfch l~p cac quy khen thU'O'ng, phuc IQ'i v&i s6 tien la 9.613.250.000 dong;
- Trich quy thuong nguoi quan ly cng ty voi so tien la 349.711.000 dong;
- Chia co trc voi t le 30% tien mat tren menh gia co phan, tll'O'ng Ll'ng v&i s6 tien 303.619.056.000 dong, trong d6:

+ Cong ty chi tra dqt 1: 10% co tll'c bang tien tr ngay 21 thang 3 nam 2024;
+ Cong ty chi tra dot 2: 20% co tll'c bang tin tr ngay 25 thang 10 nam 2024.

17



CONG TY co PHAN THUY Ol~N MIEN NAM
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH (Tiep theo) MAU so B 09-DN

-21. DOANH THU BAN HANG 600-
I NH

Nam nay Nam trll'O'C -; n
VND VND MT

LOl
Doanh thu tCr ban dien 627.846.753.679 661.182.642.160 $T:-

22. GIA VON HANG BAN ~

Nam nay Nam tnJ'O'C
VND VND

Gia vn cua dien da ban 263.328.110.874 312.961.989.673

18

Hoat dong kinh doanh chfnh cua Cong ty la san xuat truyen tai va phan phoi di@n. Doanh thu va gia von
cua cac ho;;it dong kinh doanh ciU'Q'c tr1nh bay o Thuyet minh so 21 va so 22 phan Thuyet minh bao cao
tai chinh. Ve m~t cija ly, Cong ty chi co hoat dong kinh doanh trong lanh tho Viet Nam.

Theo do, Ban Tong Giam doc da danh gia va tin tll'CJng rang viec khong lap va trinh bay bao cao tai chinh
bo phan trong bao cao tai chfnh cho nam tai chinh ketthuc ngay 31 thang 12 nam 2024 la phu hQ'p v&i
cac quy djnh t;;ii Chuan m(/c Ke toan Viet Nam so 28 - "Bao cao bo ph~n" va phu hQ'p v&i tlnh h1nh kinh
doanh hien nay cua Cong ty.

Cong ty chi phat hanh mot lo;;ii co phieu pho thong v&i m{mh gia la 10.000 ct~ng/c6 phieu. c6 dong sa
hCru co phieu pho thong dugc nhan co tll'c khi dU'Q'c cong bo va c6 quyen bieu quyet theo ty le mot quyen
bieu quyet cho m6i co phieu s& hCl'u t;;ii cac cuoc hop co dong cua Cong ty. Tat ca co phieu deu co quyen
thCra hU'&ng nhll' nhau doi voi tai san thuan cua Cong ty.

Von di@u le
Theo Giay chll'ng nh~n dang ky doanh nghiep thay doi lan thll' 14 ngay 07 thang 5 nam 2024, von dieu le
cua Cong ty la 1.012.063.520.000 dong (t;;ii ngay 31 thang 12 nam 2023 la 1.012.063.520.000 dong).

Ca cau von co phan thl/C te cua Cong ty nhll' sau:

%

VND
s6du nam

101.206.352
101.206.352
101.206.352
101.206.352

VND
So dau nam

494.471.060.000 48,86%
112.206.490.000 11,09%
104.579.030.000 10,33%
51.631.770.000 5,10%

249.175.170.000 24,62%
1.012.063.520.000 100%

%

So cuoi nam
VND

101.206.352
101.206.352
101.206.352
101.206.352

VND
So cuoi nam

494.471.060.000 48,86%
112.206.490.000 11,09%
104.579.030.000 10,33%
51.631.770.000 5,10%

249.175.170.000 24,62%
1.012.063.520.000 100%

So IU'Q'ng co phieu

- 56 IU'Q'ng co phieu da ban ra cong chung
+ Co phieu pho thong
- So IU'Q'ng co phieu dang lll'u hanh
+ Co phie'u pho thong

sAo cAo BO PH~N KINH DOANH

Tong Cong ty Dien 11/C mien Nam
Cong ty TNHH Nang lll'Q'ng REE
Cong ty Co phan Thuy dien Oak R'Tih
Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity
Co ciong khac
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CONG TV co PHAN THUY Ol~N MIEN NAM
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH (Tiep theo)

23. CHI PHISAN XUAT, KINH DOANH THEO YEU TO

Ba nha may thuy dien cua Cong ty dugc dau tu tai dia ban c6 dieu kien kinh te xa hoi d~c biet kh6 khan
nen dugc hung uu dai thue theo quy dinh hien hanh nhu sau:

Hai nha may thuy dien Oa Dang 2 va Oa Siat duc hung thue suat thue thu nhap doanh nghiep ap d1,mg
la 10% trong 15 nam ke tr khi dl/ an di vao ho;;it dong, dl!Q'c mi~n thue thu nh~p doanh nghiep trong 4
nam ke tr nam co thu nh~p tLt dl/ an va giam 50% thue thu nhap doanh nghiep phai nop cua dl/ an trong
9 nam tiep theo. Theo d6, 2 nha may nay bat dau hoat dong va c6 thu nhap tr nam 2010, nen dl!Q'c mi@n
thue thu nhap doanh nghiep den nam 2013, tLt nam 2014 la nam dau tien hai nha may duc giam 50%
thue thu nh~p doanh nghip doi voi thu nh~p tLt hai dl/ an.

19

Doanh thu tai chinh the hien doanh thu lai tien g&i ngan hang trong nam.

CHI PHITAI CHINH

CHI PHITHUETHU NH~P DOANH NGHl~P Hl~N HANH

Chi phf thue thu nhap doanh nghiep hien hanh trong nam dlfQ'c tfnh nhlf sau:

MAU s6 s 09-DN

Nam nay Nam tn.r6'c
VND VND

329.011.645.981 305.975.877 .108 ~·Oo,
~

1.776.536.677 785.944.451 -\NI
330.788.182.658 306.761.821.559 TN

)At'
330.809.317.075 306.574.222.428 TT 1

(21.134.417) 187.599.131 AM
33.080.931.708 30.694.942.069 62:;;..--

Nam nay Nam tn.r6'c
VND VND

19.340.678.838 17.824.267.755
2.714.446.667 2.592.092.000
484.103.675 381.457.424

8.368.052.374 7.417.270.091
30.907 .281.554 28.215.087 .270

Nam nay Nam tn.r6'c
VND VND

54.726.193.407 51.246.793.454
2.741. 788.969 4.863.274.398

117 .990.306.407 156.051.866.143
61.192.497.750 62.181.226.714
6.984.381.000 6.984.381.000

21.636.545.400 23.282.431.884
28.963.679.495 36.567 .103.350

294.235.392.428 341.177.076.943

Chi phf nhan vien
Chi phf thue van phong
Chi phf khau hao tai san co djnh
Chiphfkhac

DOANH THU HOATDNG TICHINH

Chi phf nhan cong
Chi phi vat lieu, cong c1,1
Chi phf khau hao tai san co djnh
Chiphfthuetainguyen
Chi phf ve phf cap quyen khai thac tai nguyen nuoc
Chi phf ve phf djch v1,1 moi trlfang rltng
Chiphikhac

Chi phi tai chinh the hien chi phi lai vay trong nam.

CHI PHIQUAN LY DOANH NGHIEP

Lgi nhuan truc thue
Oieu chinh cho thu nhap chju thue
Cong: eek chi phfkh6ng <1U'()'c khau tdr
Thu nhap tinh thue
Thu nhqp tfnh thue er ml.le U'u deii thuesuat doanh nghiep 10%
(Lo)/loi nhuan tinh thuesuat thong thU'&ng 20%
Chi phf thue thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
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Viec tinh toan lai co ban tren co phieu dugc thgc hi@en tren co sa cac so lieu sau:

Nam nay Nam tnt6'c____:_:.__---'------'---

VND VND

Ti;li ngay 31 thang 12 nam 2024, Cong ty c6 cac khoan cam ket thue hoat dong khong huy ngang voi ljch
thanh toan nhU' sau:

So cuoi nam S6 dau nam_____.:....::.___c...:....:....--'-.._

VND VND

(*) So trfch quy khen thU'ang, phuc IQ'i cho nam nay dlfQ'C ti;lm tfnh theo t le 3,46% lgi nhuan sau thue.
Ty le nay da dU'Q'c Oi;li hQi dong c6 dong thong qua theo Nghj quyet so 38/NQ-SHP-OHOCD ngay 25 thang
4 nam 2024. So trfch quy khen thlfong phuc IQ'i cho nam trnoc dlfQ'c tfnh toan li;!i dl,l'a tren so lieu cuoi
cung dU'Q'c phe duyet cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2023 dlng theo Nghj quyet nay.

Trang nam, Cong ty khong c6 co phieu pho thong tiem nang va do d6 khong trlnh bay lai suy giam tren
co phieu.

CAM KET THUE HO~T £>ONG

1.208.487.500

2.592.092.000

" ,.,MAU SO B 09-DN

2.714.446.667 ========

295.930.714.273 275.280.935.039
{10.234.000.000) (9.962.961.000)

285.696.714.273 265.317 .974.039

101.206.352 101.206.352-------
2.823 2.622=======

2.966.142.035
3.477.792.757

14.935.190.071 9.052.064.842
24.093.571.530 10.260.552.342========

_____N_a_m_n_a_,_y N_a_vm_tr_U'_O'_C
VND VND

TU' 1 nam tra xuong
TU' 2 nam den 5 nam
Sau 5 nam

Chi phf thue hoi;Jt d<;\ng toi thieu da ghi nhan vao Bao
cao ket qua hoi;Jt dong kinh doanh trong nam

Li nhuan sau thue thu nhap doanh nghiep
TrCr: So trfch quy khen thlfang, phuc IQ'i (*)
Lgi nhuan phan bo cho co dong so hCi'u co phieu
pho thong
C phieu pho thong dang IU'u hanh blnh quan trong nam
Lai CO' ban tren co phieu

Cac khoan cam ket thue hoat dong the hien:

Cac khoan thanh toan cho viec thue van phong ti;li Thanh ph H Chf Minh voi dien tich 425 m2
, dao

hi;!n vao ngay 14 thang 6 nam 2026.

Cac khoan cam ket thue dat doi voi phan dien tfch khong dU'Q'C mi§n tien thue dat dU'Q'c ti;lm tfnh
dl,l'a tren gia tien thue tren hQ'p dong thue dat, gia tien thue dat se dU'Q'c tfnh li;!i theo quy dinh hien
hanh cua phap luat. Hien Cong ty dang lam viec voi cac c<J quan lien quan de thgc hi@n x ly ho s<J
mien giam tin thue dat cho thai gian thue con li;Ji.

20

Rieng nha may thuy dien Oa M'bri chju thue suat thue thu nhap doanh nghiep la 20%, dLtQ'c mi§n thue
thu nhap doanh nghiep trong 4 nam ke tr nam co thu nhap tr dg an va giam 50% thue thu nhap doanh
nghiep phai n<;\p cua di/ an trong 9 nam tiep theo. Theo d6, nha may Oa M'bri bat dau hoat dong va c6
thu nh~p tCr nam 2014, nen dlfQ'C mi§n thue thu nhap doanh nghiep den nam 2017, va nam 2024 la nam
thll' bay nha may nay dugc giam 50% thue thu nh~p doanh nghiep doi vi thu nh~p tCr dl,I' an.

Cong ty khong ghi nhan thue thu nhap hoan lai phi tra va tai san thue thu nh~p hoan li;Ji vl khong c6
chenh lech ti;lm thoi dang ke gira gia trighi so cua cac khoan m1,1c tai san ho~c nQ' phai tra tren Bang can
doi ke toan va CCI sa tfnh thue thu nhap cua cac khoan muc nay.

LAI TREN co PHIEU

29.

28.

CONG TY co PHAN THUY E>ltN MIEN NAM
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH (Tiep theo)
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21

o Theo Quyet djnh so 5249/QD-CT ngay 09 thang 12 nam 2016 cua Cvc Thue tlnh Lam Dong, quyet
dinh mien tien thu dat trong thai gian xay dl,l'ng w ban 02 nam 09 thang va mien tien thue dat
15 nam sau thoi gian xay dl,l'ng cCJ ban di voi dien tich dat thue t;;ii huyen DLl'c Trong xay dl,l'ng
dl/ an cong trlnh nha may thuy dien Da Dang 2. Thai gian mien tien thue dat tlJ' ngay 16 thang 4
nam 2007 v&i dien tich dat thue la 511.359 m2

•

o Theo Quyet djnh so 4536/QD-CT ngay 31 thang 10 nam 2016 cua C1,1c Thue tinh Lam Dong, quyet
dinh mien tien thue dat trong thai gian xay dl,l'ng cCJ ban 03 nam va mien tien thue dat 15 nam
sau thai gian xay dl,l'ngw ban doi v&i dien tfch dat thue t<;1i huyen Bao Lam xay dl,l'ng di/ an c6ng
trlnh nha may thuy din Da Siat va c6ng trlnh nha may thuy dien Da M'bri. Thai gian mien tien
thue dat la tu- ngay 22 thang 9 nam 2006 v&i tong dien tfch dat thue dU'Q'c mi~n la 2.612.029 m2

va tU' ngay 28 thang 12 nam 2007 voi dien tich dat thue la 539.300 m2.

o Theo Quyet djnh so 1962/QD-CTLDO ngay 19 thang 9 nam 2024 cua C1,1c thue tinh Lam Dong,
quyet djnh viec mien tien thue dat cha thai gian ll'u dai con l;;ii tinh tu- ngay 22 thang 9 nam 2024
{ngay het h;;in mien theo Quyet dinh so 4536/QD-CT ngay 31 thang 10 nam 2016) cho phan dien
tfch sU' d1,mg xay dl,l'ng cong trlnh nha may thy dien Da Siat la 496.139 m2. Theo Thong baa so
5179/TB-CTLOO ngay 19 thang 9 nam 2024 cua C1,1c thue tinh Lam Dong, thong bao viec khong
du dieu kien mien tien thue dat cho thai gian thue con l;;ii tU' ngay 22 thang 9 nam 2024 cha
phan dien tich eua eac eong trlnh ph1,1 trQ' khae la 2.155.890 m2•

o Theo Quyet djnh so 4553/QD-CT ngay 26 thang 10 nam 2017 eua Cve Thue tinh Lam Dong, quyet
dinh mien tien thue dat trong thai gian xay dl,l'ng CCJ ban 03 nam va mien tin thue dat 15 nam
sau th'i gian xay dung co ban doi v&i di@en tich dat thue t;;ii huyen D;;i Huoai xay dl,l'ng dl/ an eong
trlnh nha may thuy dien Da M'bri. Thai gian mien tin thue dat la tU' ngay 28 thang 12 nam 2007
voi dien tich dat thue dugc mien la 1.599.900 m2 va tu- ngay 10 thang 5 nam 2012 voi din tich
dtthue la 3.036,04 m2

•

o Theo Quyet dinh so 4754/QD-CT ngay 06 thang 11 nam 2017 cua C1,1e Thue tinh Lam Dong, quyet
dinh mien tien thue dat trong thai gian xay dl,l'ng w ban 02 nam 09 thang va mien tin thue dat
15 nam sau thai gian xay dl,l'ng eCJ ban doi v6i dien tfch dat thue t;;ii huyen Lam Ha xay dl,l'ng dl/
an cong trlnh nha may thuy dien Da Dang 2. Thai gian mien tien thue dat tr ngay 16 thang 4
nam 2007 voi dien tich dat thue la 84.562 m2•

o Theo Quyet djnh so 4875/QD-CT ngay 14 thang 11 nam 2017 cua C1,1c Thue tinh Lam Dong, quyet
dinh mien tin thue dat trong thai gian 15 nam doi v6i dien tfeh dat thue tr;1i huyen Bao Lam xay
dl,l'ng dl/ an cong trlnh nha may thuy dien Da M'bri. Thai gian mien tien thue dat la tu- ngay 16
thang 9 nam 2013 voi dien tich dat thue dugc mien la 518.000 m2•

T;;ii ngay 31 thang 12 nam 2024, Ban Tong Giam doc danh gia rang Cong ty c6 nghTa v1,1 thu don, khoi phuc
va hoan tra mat bang vao cuoi thai hi;1n thue ho~c thai h;;in ket thuc dl/ an cua nha may dien. Cong ty
ehU'a U'O'c tinh dU'Q'c gia trj cua nghTa VI.J hoan nguyen vl chU'a c6 du thong tin can thiet va dang tin cay.

MAU so B 09-DN
CONG TV co PHAN THUY £>1~N MIEN NAM
THUYET MINH BAO CAO TAI CHNH (Tiep theo)
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CONG TY co PHAN THUY Ol~N MIEN NAM
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH (Tiep theo)

30. NGHl~P VV VA SO DU' V6'1 CAC BEN LIEN QUAN

Ben lien guan
Tong Cong ty Oien 11,rc mien Nam
Cong ty TNHH Nang lurgng REE
Cong ty Co phan Thuy dien Oak R'Tih
Tap doan Dien 11,l'c Viet Nam ("EVN")
Cong ty Mua ban Oien
Tong Cong ty Oien 11,l'c mien Trung
Cong ty Oien 11,l'c pak Nong
Cong ty Co phan Thuy dien Oa Nhim - Ham
Thuan - Da Mi
Cong ty Vien thong Dien luc va Cong nghe
Thong tin
Cong ty TNHH MTV Thf nghiem dien mien
Trung
Cong ty Oien 11,l'c Lam Oong
Cong ty Thi nghiem dien mien Nam
Cong ty Djch V\,I Oien 11,l'c mien Nam

Doanh thu
Cong ty Mua ban dien
Tong Cong ty Oien 11,l'c mien Trung

Mua hang
Cong ty Oien 11,l'c Lam Dong
Cong ty Thi nghiem dien mien Nam
Cong ty Oien 11,l'c pak Nong
Cong ty Djch V\,I Oien 11,l'c mien Nam
Cong ty Co phan Thuy dien Da Nhim - Ham Thuan­
OaMi
Cong ty TNHH MTV Thf nghiem dien mien Trung
Cong ty Vien thong Oien 11,l'c va Cong nghe Thong tin
Truong Cao dang Oien 11,l'c Thanh pho Ho Chf Minh

Chi trco t11c
Tong Cong ty Dien lgc mien Nam
Cong ty TNHH Nang LU'Q'ng REE
Cong ty Co phan Thuy Oien Oak R'Tih

22

VND

556.062.160.505
71.784.593.174

627 .846.753.679

1.026.643.174
724.637.683
336.754.724
263.521.892

74.750.000

37.440.824

2.463.748.297

148.341.318.000
33.661.947.000
31.373. 709.000

213.376.974.000

"' ,.,MAU SO B 09-DN

Nam tn.r&c
VND

581.528.949.983
79.653.692.177

661.182.642.160

897.720.122
243.707.454
299.008.043

95.190.000

40.882.988
103.969.758
58.550.000

1.739.028.365

173.064.871.000
39.272.271.500
15.686.854.500

228.023.997 .000

--1'2.5(
----­f-11 N
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±M'
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Moi guan he
Co dong 16'n
Co dong 16'n
Co dong 16'n
Cong ty me cua Tong Cong ty Oi~n hfc mien Nam
Cong ty thuoc Tap doan EVN
Cong ty thuoc Tap doan EVN
Cong ty thuoc Tong Cong ty Oien 11,l'c mien Trung
Cong ty thuoc Tap doan EVN

Cong ty thuoc Tap doan EVN

Cong ty thu<;>c Tong Cong ty Oien 11,l'c mien Trung

Cong ty thu<;>c Tong Cong ty Dien lgc mien Nam
Cong ty thu<;>c Tong Cong ty Dien lgc mien Nam
Cong ty thu<;>c Tong Cong ty Oien 11,l'c mien Nam

Danh sach cac ben lien quan co giao dich va sif dU' chu yeu trong niim:

Trang niim, Cong ty dii co c6c giao djch chu yeu sau voi cac ben lien quan:

Nam nay
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THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN Ml,JC TRINH BAY TRONG BAO CAO LlfU CHUYEN TIEN T~

Thong tin bo sung cho cac khoan phi tien t~

Tien chi mua tai san co dinh va chi phi xay dung co ban do dang trong nam khng bao gom 184.963.870
VND (2023: 0 VND), la so tien dung de mua sam tai san co dinh va xay dl,l'ng CO' ban do dang phat sinh
trong nam ma chU'a dU'Q'c thanh toan. Vl v~y, m◊t khoan tien tU'O'ng U'ng da dU'Q'c dieu chlnh tren phan
thay doi cac khoan phai tra.

Chitit luong va thu lao cua Hi)idong Quan trj, Ban Tong Giam doc, Ban kiem soat trong ni:im nhU'sou:

Ten Chfrc vu Nam nay Nam trU'O'C
VND VND

Ong Doan DU'c HLI'ng Chu tich Hoi dong Quan tri khong 57.653.000 112.925.100
chuyen trach

Ong Huynh Minh Hai Chu tich Hoi dong Quan tri 53.276.300
(tfnh den 15 thang 6 nam 2022)

Ong Trac Thanh Dien Chu tich Hoi dong Quan tri chuyen 432.000.000
trach

Ong Le Tuan Hai Thanh vien HQi dong Quan tri 124.076.000 105.278.400
Ong Nguyen Van Thinh Thanh vien Hi dong Quan tri 124.076.000 105.278.400
Ong Nguyen Trc;mg Tam Thanh vien H<)i dong Quan tri 124.076.000 96.202.300
Ba Nguyen Thi Kieu Oanh Thanh vien H◊i dong Quan tri 119.517.000 56.984.000
Ong Trinh Phi Anh Thanh vien Hi dong Quan trj 73.600.000
Ong Nguyen Van Danh Thanh vien H◊i dong Quan trj 4.559.000 39.218.300
Ong Tran The Du Thanh vien Hi dong Quan tri 9.076.100
Ong Nguyen Tan Tai Thanh vien Hi dong Quan trj 9.076.100

(tfnh den 15 thang 6 nam 2022)

Ong Thang Thanh Ha Tong Giam doc 74.622.400
(tfnh den 01 thang 9 nam 2022)

Ong Vo Van Trai Tong Giam doc 659.696.200 515.748.100
Ong Dao Hoang Dung Ph6 Tong Giam doc 509.977.600 534.552.655
Ong TrU'O'ng Thanh Blnh Ph6 Tong Giam doc 215.577 .600 485.081.227
Ba Nguyen Thanh Tu Anh Ke toan tmong 465.631.200 480.604.800
Ong Vo Thai TrU'ong ban kiem soat 124.076.000 105.278.400
Ba Nguyen Thi Thu Hue Thanh vien kiem soat 122.886.000 96.117.600
Ong Mai Quang Trung Thanh vien kiem soat 122.886.000 96.117.600

3.280.287 .600 2.975.437. 782

5<NH
TNH
AN
_'TE
AM
A6
~

43.740.000

VND

43.740.000

So dau nam

219.663.517 .616
19.924.899.720

239.588.417.336

" ,.,MAU SO B 09-DN

VND

338.967.504
48.631.056

387 .598.560

228.268.599.417
7.792.950.939

236.061.550.356

Phi tra nguoi ban ngan h;,m (Thuyet minh so 14)
Cong ty Vien thong Dien h,rc va Cong nghe Thong tin
Cong ty Dien 11,J'c Dak Nong

Phi thu khach hang (Thuyet minh so 6)

Cong ty Mua ban dien
Tong Cong ty Dien ll)'c mien Trung

So cuoi nam

So dU' chu yeu vui c6c ben lien quan t{li ngay ket thuc nien di) keto6n nhU' sou:

31.

CONG TY co PHAN THUY f)l~N MIEN NAM
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH (Tip theo)
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Tien lai vay da tra trong nam khong bao gom so tien 49.887.945 dong, la chi phf lai vay phat sinh trong
nam chlfa dlfQ'c thanh toan (nam 2023: 273.893.699 dong). Vi vay, mot khoan tien tlfO'ng U'ng da dl!Q'C
dieu chinh tren phan thay doi cac khoan phai tra.
Tien thu lai tien gui trong nam khong bao gom so tien 134.840.411 dong (nam 2023: 0 dong) la so tien
lai di/ thu phat sinh trong nam ma chuadugc nhan. Vi vay, mot khoan tien tlfO'ng U'ng da dl!Q'c dieu chlnh
tren phan thay doi cac khoan phi thu.

Tien co tll'C da tra trong nam khong bao gom so tien 23.918.191.400 dong, la co tl'.rc c6ng bo chi tra bang
tien mat phat sinh tll' cac nam tm&c va nam nay chlfa dlfQ'c thanh toan (nam 2023: 21.869.707.900 dong).
V1 v~y, mot khoan tien tlfO'ng ll'ng da dl!Q'c dieu chinh tren phan thay doi cac khoan phai tra.

SU KIEN SAU NGAY KET THI.JC NIEN DO KE TOAN

Tai ngay lap bao cao, Cong ty da cong bo thi gian thl)'c hien tc;1m U'ng co tll'c v&i so tien 1.500 dong/co
phieu theo Quyet djnh so 09/QO-SHP-HOQT ngay 27 thang 02 nam 2025 duc phe duyet boi Hoi dong
Quan trj.

X ,.,
MAU SO B 09-DN

Trai
T6ng Giam doc
Ngay 10 thong 3 nam 2025

24

uyen Thanh Tu Anh
Ke toan tntang

Nguy~n Thi Kieu Lien
Nguei lap bi@u

32.

CONG TY co PHAN THUY f)l~N MIEN NAM
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH (Tiep theo)
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỦY ĐIỆN MIỀN NAM 

BAN KIỂM SOÁT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2025 
 

 

TỜ TRÌNH 
Về việc chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 

 

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy Điện Miền Nam 

 

Căn cứ:  

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 

thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021; 

- Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn 

công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; 

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam, 

Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ 

đông xem xét và thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của 

công ty như sau: 

1. Tiêu thức lựa chọn: 

- Đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp 

thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức niêm yết; 

- Là một trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu thế giới có mặt tại hầu hết các quốc 

gia và được phép hoạt động tại Việt Nam; 

-  Đơn vị có đội ngũ kiểm toán với các nhân sự có trình độ cao, có nhiều kinh 

nghiệm kiểm toán trong các công ty ngành điện và am hiểu về hoạt động của SHP, đảm 

bảo được tính minh bạch trong báo cáo, đem đến sự tin tưởng và tín nhiệm của các cổ 

đông, nhà đầu tư và các bên liên quan khác. 

- Mức phí kiểm toán phù hợp và cạnh tranh. 

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất: 

Với các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2025 xem xét các công ty kiểm toán sau: 

-  Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam; 

-  Công ty TNHH KPMG Việt Nam; 

-  Chi Nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. 
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3.  Đề xuất việc lựa chọn: 

 - Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách 

các công ty kiểm toán nêu trên; 

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc 

lựa chọn, thương thảo và ký kết hợp đồng với một trong ba đơn vị kiểm toán đã được 

chọn. Trong trường hợp không đàm phán được với những đơn vị kiểm toán nêu trên, Ban 

Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa 

chọn một đơn vị kiểm toán khác nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Uỷ ban 

chứng khoán Nhà nước công bố trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu và đảm bảo lợi ích cho 

Công ty. 

  Kính trình. 

 
Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ; 

- HĐQT. BKS. Ban TGĐ; 

- Lưu BKS; 
 

 

 

TM.BAN KIỂM SOÁT 

       TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

              Võ Thái 
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